PE CUONG TUYEN TRUYEN
. QUOC BAU CcU DAI BIEU QUOC HOI KHOA XV
VA PAI BIEU HOI PONG NHAN DAN CAC CAP NHIEM KY 2021-
2026

Hién phép nim 2013 quy dinh Quéc hoi 1 co quan dai biéu cao nhit cia
Nhén dan, co quan quyén lyc nha nudc cao nhit cua nudc Cong hoa xa@ hoi chu
nghia Viét Nam va Hoi dong nhan dan 1a co quan quyén luc nha nudc & dia
phuong, dai dién cho ¥ chi, nguyén vong va quyén lam chu ctia Nhan dan, do Nhan
dan dia phuong bau ra, chiu trach nhiém truéc Nhan dan dia phuong va co quan
nha nudc cap trén. Nhan dan thuc hién quyén lyc nha nudce bang dan cha tryc tiép,
bang dan chu dai dién thong qua Qudc hoi, Hoi dong nhan dan va thong qua cac co
quan khac cuia Nha nudec.

Tai ky hop thu 10 (khoa XIV), Quéc hoi nude Cong hoa xa hoi Viét Nam
thong qua Nghi quyét s6 133/2020/QH14 vé Ngay bau ctr dai biéu Québc hoi khoa

XV va dai biéu Hoi déng nhan dan cac cdp nhiém ky 2021 - 2026 1a Chi nhit,
ngay 23 thang 5 nam 2021.

Pay 1a sy kién chinh tri, c6 ¥ nghia quan trong ddi véi cr tri ca nude nodi
chung, can bg, doan vién, CNVCLD néi riéng; 1a dot van dong va sinh hoat dan chu
sdu rong trong moi tang 16p Nhan dan dé Iya chon, bau dugc nhiing dai biéu uvu td,
dai dién cho Nhan dan ca nudc tai Qudc hoi khoa XV va cac dai biéu dai dién cho
nhan dan dia phuong tai Ho1 déng dan dan cac cép nhi¢m ky 2021 - 2026.

Nhim giup cho doan vién, cong nhdn, vién chic, ngudi lao dong
(CNVCLD) nhan thuc duogc tam quan trong cua viéc bau ctr dai biéu Quéc ho1 va
dai biéu Hoi df)ng nhan dan cac cap nhiém ky 2021 - 2026, gop phan vio thanh
cong Ngay bau cur, Ban Tuyén giao Tong Lién doan Lao dong Viét Nam bién soan
Pé cuong tuyén truyén trong hé thong Cong doan Viét Nam nhu sau:

Phan 1
GIOI THIEU CHUNG VE HOAT DONG QUOC HOI
VA HQI DONG NHAN DAN CAC CAP

1. QUOC HOI
1. Vi tri, vai tro ciia Qudc hoi
Piéu 69, Hién phdp ndm 2013 quy dinh:

= Quoc hodi la co quan dai biéu cao nhat cua Nhan dan, co quan quyén luc
nha nudc cao nhat cia nudc Cong hoa xa hdi chu nghia Vi¢t Nam.

- Quéc hoi thuc hién quyén lap hién, quyen 1ap phap, quyét dinh cic van dé
quan trong ctia dat nudc va giam sat ti cao dbi voi hoat dong ciia Nha nudc.

2. Chirc nang, nhiém vu cida Qudc hoi

Piéu 70, Hién phdap ndm 2013 quy dinh:

- Lam Hién phép va sira d6i Hién phap; lam luat va stra doi luat;
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- Thuc hién quyén giam sat tdi cao viéc tuan theo Hién phap, luat va nghi
quyet ciia Qudc hoi; xét bao cdo cong tac cua Chu tich nudc, Uy ban thuong vu
Quoc hoi, Chinh phu, Toa an nhan dan tbi cao, Vién kiém sat nhan dan tdi cao, Hoi
ddng bau ctr qudc gia, Kiém toan nha nudc va co quan khac do Qudc hoi thanh

lap;

- Quyét dinh muc ti€u, chi ti€u, chinh sach, nhiém vu co ban phat trién kinh
té - xa ho1 cua dat nuoc;

- Quyét dinh chinh sach co ban vé tai chinh, tién té quéc gia; quy dinh, stra
do1 hodc bai bo cac thtr thué; quyét dinh phan chia cac khoan thu va nhiém vu chi
gilta ngan sach trung wong va ngan sach dia phuong; quyét dinh murc gi6i han an

toan ng quoc gia, ng cong, ng chinh phu; quyet dinh dy toan ngan sach nha nudc
va phan bo ngan sach trung wong, phé chuan quyét toan ngan sach nha nudc;

- Quyet dinh chinh sach dan tdc, chinh sach ton gido cua Nha nudc;

- Quy dinh td chirc va hoat dong cua Quéc hoi, Chu tich nudc, Chinh phu,
Toa an nhan dan, Vién ki€m sat nhan dan, Hoi dong bau ctr quoc gia, Ki€m toan
nha nudc, chinh quyén dia phuong va co quan khac do Qudc hoi thanh lap;

- Bau, mién nhiém, bai nhiém Chu tich nuéc, Phé Chu tich nude, Chu tich
Quéc hoi, Phé Chu tich Qubc hoi, Uy vién ny ban thudng vu Qudc hoi, Chu tich
Hoi dong dan toc, Chu nhiém Uy ban ctia Qudc hoi, Thu tudng Chinh phu, Chanh
an Toa an nhan dan t01 cao, Vién truong Vién kiém sat nhan dan téi cao, Chu tich
Ho6i dong bau cir quoc gia, Tong Kiém toan nha nudc, ngudi ding dau co quan
khéac do Qudc hoi thanh 1ap; phé chuan dé nghi bd nhiém, mién nhiém, cach chuc
Phé Thu tuéng Chinh pha, Bo truéng va thanh vién khac ctia Chinh phu, Tham
phan Toa an nhan dan tdi cao; phé chuan danh sach thanh vién Hoi dong quéc
phong va an ninh, Hoi déng bau ctr qudc gia.

Sau khi duoc bau, Chu tich nude, Chu tich Qudc hoi, Thi tudng Chinh phu,
Chénh an Toa an nhan dan té1 cao phai tuyén thé trung thanh vé1 Toé qudc, Nhan
dan va Hién phap;

- B0 phiéu tin nhiém d6i véi ngudi gitt chirc vu do Quédc hodi bau hodc phé
chuén;

- Quyét dinh thanh 1§1p, bai bo b, co quan ngang bd cua Chinh, phu; thanh
1ap, giai thé, nhap, chia, diéu chinh dia gic’ri hanh chinh tinh, thanh phd truc thudc
trung wong, don vi hg‘mh chinh - kinh té dac biét; thanh 1ap, bai bo co quan khac
theo quy dinh ctia Hién phép va luét;

- Bai bd van ban caa Chu tich nu’é’q, ij ban thu:(‘n}g vu Quéc hoi, thnh phu,
Thu tuong Chinh phu, Toéa dn nhan dan t6i cao, Vién ki€m sat nhan dan toi cao trai
vo1 Hién phap, luat, nghi quyét ciia Quoc hoi;

- Quyét dinh dai x4;

- Quy dinh ham, cap trong luc luong vil trang nhan dan, ham, cip ngoai giao
va nhitng ham, cap nha nudc khac; quy dinh huan chuong, huy chuong va danh
hiéu vinh du nha nudc;



- Quyét dinh van dé chién tranh va hoa binh; quy dinh vé tinh trang khan
cap, cac bién phap dic biét khac bao dam qubc phong va an ninh quéc gia;

- Quyét dinh chinh sach co ban vé d6i ngoai; phé chuén, quyét dinh gia nhap
hodc chém dut hiu luc cua diéu udc qudc té lién quan dén chién tranh, hoa binh,
chu quyen quéc gia, tu cach thanh vién cua Cong hoa x& hoi chu nghia Viét Nam
tai cac to chirc quoc té va khu vuc quan trong, cac diéu wéc quoc te vé quyén con
nguoi, quyén va nghia vu co ban cua cong dan va diéu udc quéc té khac trai véi
luat, nghi quyet cua Quoc hoi;

- Quyét dinh trung cau y dan.

3. Nhiém ky Qudc hdi

Piéu 71, Hién phdap nam 2013 quy dinh:

- Nhiém ky ctia mdi khoa Quéc hoi 1a naim nam.

- Sau muoi ngay trudc khi Qubc hoi hét nhiém ky, Qudc hoi khda méi phai
dugc bau xong.

- Trong truong hop dac biét, néu duoc it nhat hai phén ba téng s6 dai biéu
Quodc hoi biéu quyét tan thanh thi Qudc hoi quyét dinh rut ngan hoac kéo dai
nhi€ém ky ctia minh theo dé nghi cia Uy ban thuong vu Quoc hoi. Viéc kéo dai
nhiém ky cua mot khoéa Quoc hoi khong duge qua mudi hai thang, trir trudng hop
c6 chién tranh.

4. Quyén han cia dai biéu Quoc hi
Piéu 79, Hién phdap nam 2013 quy dinh:

- Pai biéu Qudc hoi 13 ngudi dai dién cho ¥ chi, nguyén vong ctia Nhan din
& don vi bau ctr ra minh va cua Nhan dan ca nude.

- Pai biéu Qudc hoi lién hé chat ché véi cir tri, chiu sy giam st cta ctr tri;
thu thap va phan anh trung thyc y kién, nguyen vong cua cu tri voi Quéc hoi, cac
co quan, to chire hitu quan; thuc hién ché 4o t1ep xtc va bao céo véi ctr tri vé hoat
dong cua dai biéu va cua Quoc hoi; tra 101 yéu céu va kién nghi cua cir tri; theo dai,
don doc viéc giai quyet khiéu nai, t cao va hudng dan, giup d& viéc thuc hién
quyén khiéu nai, t6 céo.

- Pai biéu Quoc ho1 phé) bién va van dong Nhan dan thyuc hién Hién phap va
phap luat.

Piéu 80, Hién phdap nam 2013 quy dinh:

- Pai biéu Quéc hdi c¢6 quyén chit vin Cha tich nude, Chu tich Qubc hdi,
Thu tuéng Chinh phu, B truong va cac thanh vién khac cua Chinh phu, Chanh an
Toa an nhan dan toi cao, Vién trudng Vién kiém sat nhan dan t6i cao, Tong Kiém
toan Nha nudc.

- Nguoi bi cht van phai tra 10i truée Quoc hoi tai ky hop hodc tai phién hop
Uy ban thuong vu Qudc hoi trong thoi gian gitra hai ky hop Quoc hoi; trong truong
hop can thiét, Qudc hoi, Uy ban thudng vu Qudc hoi cho tra 1i bang vin ban.
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- Pai biéu Quéc hoi co6 quyén yéu cau co quan, to chirc, ca nhan cung cip
thong tin, tai li¢u li€n quan dén nhiém vu cua co quan, td chtrc, c4 nhan do. Nguoi
dimg dau co quan, td chirc hodc cd nhan co trach nhiém tra 16i nhirng van dé ma
dai biéu Qudc hdi yéu cau trong thoi han luat dinh.

5. Trach nhiém cia dai biéu Qudc hoi
Piéu 26, Ludt Té chirc Quéc hdi nam 2014 quy dinh:

- Pai biéu Qudc hoi ¢b trach nhiém tham gia ddy du cac ky hop, phién hop
toan thé cua Quoc hoi; tham gia cac hoat dong cua Doan dai biéu Qudc hoi; thao
luan va biéu quyet cac van dé thudc nhiém vy, quyen han ctia Qudc hoi.

- Pai biéu Qudc hoi 13 thanh vién cta Hoi dong dan toc, Uy ban cta Qudc
ho1 ¢6 trach nhiém tham du cac phién hop, tham gia cac hoat dong khac cua Hoi

dong, Uy ban; thao ludn va biéu quyét cic van dé thudc nhiém vu, quyén han cia
Hoi dong dan tdc, Uy ban ma minh 1a thanh vién.

- Pai biéu Quoc hoi hoat dong chuyén trach co6 trach nhjém tham gia hoi
nghi dai bi€éu Quoc hdi chuyén trach va cac hoi nghi khac do Uy ban thuong vu
Quoc hoi trigu tap.

II. HOI PONG NHAN DAN CAC CAP
1. Vi tri, vai tro cia Hi dong nhan din
Piéu 113, Hién phdp niam 2013 quy dinh:

- Hoi dong nhan dan 13 co quan quyén luc nha nudc o dia phuong, dai dién
cho ¥ chi, nguyén vong va quyén lam chu cua Nhan dan, do Nhan dan dia phuong
bau ra, chiu trach nhiém trudc Nhan dan dia phuong va co quan nha nudc cap trén.

- Hoi dong nhan dan quyét dinh cac van dé cua dia phuong do luat dinh;
giam sat viéc tuan theo Hién phap va phap luat ¢ dia phuong va vi¢c thyc hi¢n
nghi quyét cua Ho1 dong nhan dan.

Khodn 1, Piéu 6, Ludt T6 chitc chinh quyén dia phwong nim 2015 quy dinh:

- HoO1 déng nhan dan gém cac dai biéu Hoi déng nhan dan do cu tri ¢ dia
phuong bau ra, 1a co quan quyén lyc nha nude ¢ dia phuong, dai dién cho y chi,
nguyén vong va quyén lam chii cia Nhan dan, chiu trach nhiém truéec Nhan dan
dia phuong va co quan nha nudc cip trén.

2. Quyén han ciia dai biéu Hoi dong nhéan dén
Piéu 115, Hién phdp niam 2013 quy dinh:

- Pai biéu Hoi dong nhan dan 1a ngudi dai dién cho ¥ chi, nguyén vong cua
Nhan dan dia phuong; lién hé chat ché véi cu tri, chiu sy gidm sat cua cu tri, thuc
hién ché do tiép xtc, bao cao véi ctr tri vé hoat dong ctia minh va cua Hoi dong
nhan dan, tra 16i nhimg yéu cau, kién nghi cua ctr tri; xem xét, don ddc viéc giai
quyét khiéu nai, to céo. Pai biéu Hoi déng nhan dan c6 nhiém vy van dong Nhan
dan thuc hién Hién phap va phap luat, chinh sach ctia Nha nuéc, nghi quyét cia
Hoi dong nhan dan, dong vién Nhan dan tham gia quan 1y nha nuée.
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- Pai biéu Hoi dong nhan dan c6 quyén chat van Chu tich Uy ban nhéan dan,
cac thanh vién khac cua Uy ban nhan dan, Chanh an Toa 4n nhan dan, Vién trudng
Vién kiém sat nhan dan va Tha trudng co quan thudc Uy ban nhan dan. Ngudi bi
chét van phai tra loi trude Hoi ddng nhan dan. Dai biéu Hoi dong nhan dan co
quyén kién nghi véi cac co quan nha nudc, to chiec, don vi ¢ dia phuong. Ngudi
dung dau co quan, t6 chirc, don vi nay cé trach nhiém tiép dai biéu, xem xét, giai
quyét kién nghi cta dai biéu.

Khodn 2, Piéu 6, Ludt Té chirc chinh quyén dia phwong ndam 2015 quy dinh:

- Dai biéu Ho1 dong nhan dan 1a ngudi dai dién cho y chi, nguyén vong cua
Nhan dan dia phuong, chiu trach nhi€ém trudc ctr tri dia phuong va truéc Hoi dong
nhan dan vé viéc thuc hi¢n nhi¢m vy, quyén han dai bi€u cua minh.

Dai bi€u Hi dong nhan dan binh dang trong thao luan va quyét dinh cac van
deé thugc nhi€ém vy, quyén han cua Ho1 dong nhéan dan.

3. Nhiém ky ciia Hoi dong nhan dén
Piéu 10, Ludt Té chirc chinh quyén dia phwong ndm 2015 quy dinh:

- Nhiém ky cta mdi khoa Hoi dong nhan dan 13 05 nam, ké tir ky hop thu
nhit ciia Hoi dong nhan dan khéa d6 dén ky hop thir nhat cia Hoi dong nhan dan
khéa sau. Cham nhét 1a 45 ngay trude khi Hoi dé)ng nhan dan hét nhiém ky, H61
ddng nhan dan khoa méi phai duoc bau xong.

Viéc rat ngén hoac kéo dai nhiém ky cua Hoi déng nhan dan do Quéc ho1
quyét dinh theo d€ nghi cua Uy ban thudong vu Quoc hoi.

- Nhiém ky cua dai biéu Hoi déng nhan dan theo nhiém ky cta Hoi déng
nhan dan. Pai biéu Hoi déng nhan dan duoc bau bd sung bat dau lam nhiém vu dai
biéu tir ngay khai mac ky hop tiép sau cudc bau cir b sung dén ngay khai mac ky
hop thtr nhét cua Hoi déng nhan dan khoa sau.

- Nhiém ky cua Thuong truc Hoi déng nhél} dan, ﬁy ban nhan d@n, cac Ban
cua Hoi dong nhan dan theo nhiém ky cua Hoi dong nhan dan cung cap. Khi Hoi
dong nhan dén hét nhiém ky, Thuong truc HOi dong nhan dan, Uy ban nhan dan,
cac Ban cua H(f)i‘ dong nhan dan ti€p tuc l‘élm nhiém vu cpo dén khi Ho1 dong nhan
dan khoa pl('fi bau ra Thuong tryc Ho1 dong nhan dan, Uy ban nhan dan, cac Ban
cua Hoi dong nhan dan khéa mai.

4. Ky hop ciia Hoi dong nhan dan

Piéu 78, Ludt Té chitc chinh quyén dia phirong ndm 2015 quy dinh:

- Hoi ddng nhan dan hop mdi nidm it nhat hai ky.

Hoi dong nhén dan quyét dinh ké hoach t6 chire cac ky hop thudng 18 vao ky
hop thu nhat ctia Hoi dong nhan dan ddi voi nam bat dau nhiém ky va vao ky hop
cudi cing ctia ndm trude d6 dbi véi cac nam tiép theo cua nhiém ky theo dé nghi
ctia Thuong truc Hoi ddng nhan déan.



- Hoi dong nhan dan hop bat thuong khi Thuong tryc Hoi dong nhan dan,
Chu tich Uy ban nhan dan cung cap hodc it nhat mot phan ba tong sd dai biéu Hoi
d6ng nhan dan yéu ciu.

- Ctr tri 0 x4, phuodng, thi tran co quyén 1am don yéu cau Hoi dong nhan dan
xd, phuong, thi tran hop, ban va quyét dinh nhiing cong viéc cua xd, phuong, thi
tran. Khi trong don yéu cau c6 chit ky cua trén muoi phan tram tong 8O cur tri cua
xa, phuong, thi trin theo danh sich ctr tri bau ctr dai biéu Hoi dong nhan dan cap
X3 tai cudc bau cir gan nhat thi Thuong truc Hoi dong nhan dan cip xi co trach
nhiém t6 chtrc ky hop Hoi dong nhan dan bat thuong dé ban vé ndi dung ma cir tri
kién nghi. Pon yéu cau cta ctr tri duoc xem 1a hop 18 khi c6 kém theo day du chi
ky, ho tén, ngay, thang, nam sinh va dia chi cua tung nguoi ky tén. Nhitng nguoi
ky tén trong don yéu cau duogc cir mot nguoi lam dai dién tham du ky hop Hoi
d6ng nhan dan ban vé ndi dung ma ctr tri kién nghi.

- Hoi dong nhan dan hop cong khai. Trong truong hop can thiét, theo dé
nghi cia Thuong tryc Hoi dong nhan dan, Chu tich Uy ban nhan dan cing cap
hodc yéu cau cia it nhat mot phan ba téng s6 dai biéu Hoi dong nhan dan thi Hoi
d6ng nhan dan quyét dinh hop kin.

5. Co cAu, to chirc Hyi dong nhan din
a) Cap tinh

Khoan 8, Diéu 2, Ludt s6 47/2019/QH14 ngay 22/11/2019 “sira doi, bo sung
mot §6 diéu cua Lud,t T6 chirc Chinh phu s6 76/2015/QH13 va Ludt To chirc chinh
quyén dia phuwong so 77/2015/QH13 quy dinh:

- H61 dong nhan dan tinh gom cac dai biéu Ho1 dong nhan dan do cu tri &
tinh bau ra. Vi¢c xac dinh tong so dai biéu Hoi dong nhan dan tinh dugc thuc hi¢n
theo nguyén tac sau day:

+ Tinh mién nui, vung cao c6 to ndm trdm nghin dan tré xudng duoc bau
nam muoi dai bi€u; cd trén ndm trdm nghin dan thi ¢ thém ndm muoi nghin dan
dugc bau thém mot dai bi€u, nhung tong s6 khong qua bay muoi [dm dai biéu;

+ Tinh khong thudc truong hop quy dinh tai trén, c6 tir mot triéu dan tro
xudng duoc bau nim muoi dai biéu; c6 trén mot triéu dan thi cir thém bay
muoi nghin din dugc bau thém mot dai biéu, nhung tong s6 khong qua tam
muoi 1dm dai biéu.

- Thuong truc Ho1 déng nhan dan tinh gém Chu tich Hoi déng nhan dan,
Phé Chu tich Hoi dong nhan dén, cac Uy vién 1a Truong ban ctia Hoi dong nhan
dan tinh. Truong hop Chu tich Hoi dong nhan dan tinh 13 dai biéu Hoi dong nhan
dan hoat dong chuyén trach thi c6 mot Pho Chu tich Héi d@)ng nhan dan; truong
hop Chu tich Hoi dong nhan dan tinh 13 dai biéu Hoi dong nhan dan hoat dong
khong chuyén trach thi c6 hai Phé Chu tich Hoi déng nhan dan. Ph6 Chu tich Ho1
d6ng nhan dan tinh 13 dai biéu Hoi dong nhan dan hoat dong chuyén trach.

- Hoi d6ng nhan dan tinh thanh 1ap Ban phap ché, Ban kinh té - ngan sach,
Ban vin hoa - xa hdi; noi ndo c6 nhiéu déng bao dan toc thiéu s thi thanh 1ap Ban
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dan toc. Uy ban thudng vu Qudc hoi quy dinh tiéu chuan, diéu kién thanh lap Ban
dan tdc quy dinh tai khoan nay.

Ban ctia Hoi dong nhan dan tinh gdm c6 Trudng ban, Pho Trudng ban va
cac Uy vién. SO luong Uy vién cia cac Ban cua Hoi dong nhan dan tinh do Hoi
ddéng nhan dan tinh quyét dinh. Trudong hop Trudng ban ciia Hoi dong nhan dan
tinh 1a dai biéu Hoi déng nhan dan hoat dong chuyén trach thi Ban c6 mot Pho
Trudng ban; trudng hop Trudng ban cua Hoi déng nhan dan tinh 1a dai biéu Hoi
d6ng nhan dan hoat dong khong chuyén trach thi Ban c6 hai Pho Truong ban. Pho
Truéng ban ctia Hoi dong nhan dan tinh 14 dai biéu Hoi dong nhan dan hoat dong
chuyén trach.

b) Cap huyén

Khoan 9, Diéu 2, Ludt s6 47/2019/QH14 ngay 22/11/2019 “sira doi, bo sung
mot §0” dieu cua Lud; T6 chuc Chinh phu s6 76/2015/QH13 va Ludt To chirc chinh
quyén dia phuong so 77/2015/QH13 quy dinh:

- Hoi dong nhan dan huyén gém cac dai biéu Hoi dong nhan dan do cu tri &
huyén bau ra. Viéc xac dinh tong s6 dai biéu Hoi dong nhan dan huyén dugc thuc
hién theo nguyén tac sau day:

+ Huyén mién nui, vung cao, hai dao c6 tr bon muoi nghin dan tré xudng
duoc bau ba muoi dai biéu; cé trén bon muoi nghin dan thi cir thém bay nghin dan
dugc bau thém madt dai biéu, nhung tong s6 khong qua ba muoi lam dai bicu.

+ Huyén khong thudc truong hop trén, c¢é tir tdam muoi nghin dan trd xudng
dugc bau ba muoi dai bi€u; c6 trén tAm muoi nghin dan thi ctr thém mudi 1am nghin
dan dugc bau thém mot dai bi€u, nhung tong s6 khong qua ba muoi lam dai bicu.

+ S6 luong dai biéu Hoi df)ng nhan dan ¢ huyén c6 tir ba muoi don vi hanh
chinh cép x3 truc thudc tré 1én do Uy ban thuong vu Quéc hoi quyet dinh theo dé
nghi cua Thuong truc Hoi ddng nhan dan cép tinh, nhung tong s khéng qua bon
muoi dai biéu.

- Thuong tryc Hoi dong nhan dan huyén gdm Chi tich Hoi dong nhén dan,
mot Pho Chu tich Hoi dong nhﬁq dan va cac Uy vién la Tru;’c")'ng ban cfla Ho1 d{)ng
nhan dan huyén. Chu tich Hoi dong nhan dan huyén ch thé 1a dai biéu HG1 dong
nhvén dan I}oat dong chuyén trach; Phé Chu tich Ho1 dong nhan dan huyén la dai
biéu H)1 dong nhan dan hoat dong chuyén trach.”.

¢) Cap xa

Khoan 10, Diéu 2, Ludt so 47/2019/QH14 ngay 22/11/2019 “sira doi, bo
sung mot qo” dieu cua Ludt’ T6 chitc Chinh phu so 76/2015/QH13 va Ludt To chuec
chinh quyén dia phuwong so 77/2015/QH13 quy dinh:

. -Ho d6ng nhan dan xa gdm cac dai bi‘éu Hoi dong nhan dan do cur tri ¢ xa
bau ra. \{iéc xac dinh tong s6 dai biéu Ho1 dong nhan dan xa dugc thuc hién theo
nguyén tac sau day:



+ Xa mién nui, vung cao va hai ddo co tir hai nghin dan tré xudng dugc bau
muo1 lam dai biéu;

+ X& mién nli, vung cao va hai ddo co trén hai nghin dan dén dudi ba nghin
dan duoc bau muoi chin dai biéu;

+ X& mién nai, vung cao va hai ddo co tir ba nghin dan dén bon nghin dan
duoc bau hai muoi moét dai bi€u; co trén bon nghin dan thi cir thém mdt nghin dan
duoc bau thém mot dai bi€u, nhung tong s6 khong qua ba muoi dai biéu;

+ Xa khong thudc truong hop trén, cd tir ndm nghin dan tré xudng dugc bau
hai muoi 1dm dai bi€u; c6 trén nam nghin dan thi ct thém hai nghin nam tram dan
duoc bau thém mot dai bi€u, nhung tong s6 khong qua ba muoi dai biéu.

- Thuong tryc Hoi dong nhan dan xd gdm Chu tich Hoi dong nhan dan, mot
Phé Chu tich Hoi dong nhan dan va cac Uy vién la Truong ban cua Hoi ddng nhan
dan xa. Pho Chu tich Hoi dong nhan dan x4 1a dai biéu Hoi dong nhan dan hoat dong
chuyén trach.

Phan 2
NOI DUNG CO BAN VE CUQC BAU CU QUOC HQI KHOA XV
VA PAI BIEU HOI PONG NHAN DAN CAC CAP
NHIEM KY 2021 - 2026

I. MUC PiCH, Y NGHIA

1. Cudc bau cir dai biéu Qudc hoi khoa XV va dai biéu Hoi dong nhan dan
cac cap nhiém ky 2021 - 2026 dy kién s& dugc tién hanh vao ngay Chua nhat,
23/5/2021. Day la su kién chinh tri quan trong cua dat nudc nham lwa chon, béu ra
nhiing dai biéu tiéu biéu, xung dang dai dién cho y chi, nguyén vong va quyén lam
cha ctia nhan dan trong Qubc hoi va Hoi dong nhén dan cac cap nhiém ky moi,
gop phan tich cuc vao viée xdy dung, cing cb va hoan thién Nha nudc phap quyén
xa hoi chu nghia cua nhan dan, do nhan dan, vi nhan dan, du6i su lanh dao cua
Dang Cong san Viét Nam.

2. Cudc bau cir dai biéu Qubc hoi khoa XV va dai biéu Hoi ddng nhan dan
cac cap nhiém ky 2021 - 2026 dién ra trong bdi canh céng cudc d6i méi & nudc ta
sau 35 nam da dat dugc nhiing thanh tyu to 16m, c6 ¥y nghia lich st trén moi linh
vuc doi sé)ng, xa hoi, nhung cling ddi mat v4i nhiéu kho khin, thach thic, nhit 1a
anh huong ning né cia dai dich Covid-19. Tinh hinh thé gidi va khu vuc tiép tuc
dién bién phurc tap, kho ludng, canh tranh chién luge gilra cac nudce 16m, chién
tranh thuong mai, cong nghé, tranh chap chu quyen lanh tho dlen ra gay git, tiém
an nhiéu nguy co, nhan to bat 6n mdi. Cac thé lyc thu dich van tiép tuc tim moi
cach chéng pha su nghiép cach mang ctia Pang va nhan dan ta.

3. Cudc bau cir dai biéu Qudc hoi khéa XV va dai biéu Hoi dong nhan dan
cac cép nhiém ky 2021 - 2026 dugc Dang, Quéc hoi, Chinh phu xac dinh 1a nhitng
nhiém vuy trong tam cua toan Pang, toan dan va ca h¢ thdng chinh tri trong nam
2021; duoc td chirc bao dam dan chu, binh dang, dung phap luat, an toan, tiét kiém
va thu’c su la ngay hoi cua toan dan; tao diéu kién thuan loi nhat dé Nhan dan thuc
hién day du quyén 1am cha ciia minh.



II. QUAN PIEM LANH PAO CUA PANG, NHA NUGC
1. Chi thj s6 45-CT/TW

Ngay 20/6/2020, Tong Bi thuw Nguyén Phii Trong da ky ban hanh Chi thi
6 45-CT/TW ciia Bé Chinh tri vé lanh dao cugc bau cir dai biéu Quéc héi khéa
XV va dai bleu Hoi dong nhd dan cdc cdp nhiém ky 2021 — 2026, trong do yéu
cau cdc cdp iy, cdc to chire dang lanh dao, chi dao thuc hién tot nhitng nhiém
vu sau day:

1. Xay dung ké hoach cu thé dé lanh dao, chi dao to chuc théng loi cude bau
cu; bdo dam cudc bau ctr dugce tien hanh dan chu, binh dang, ding phap luat, an
toan, ti€t ki€ém va thuc su 1a ngay hoi cua toan dan.

2. Lanh dao thyc hién tét cong tac nhan su, bao dam phat huy déan chu va sy
lanh dao tap trung, thong nhat ctia Pang trong cong tac can bo. Gan két qua nhan
su cta dai hoi dang céc cip va quy hoach can bo voi cong tac chuan bi nhan su dé
gidi thidu nhitng ngudi tiéu biéu vé pham chat, dao dtrc va nang luc, ¢6 quan diém,
1ap truong chinh tri viing vang, da tiéu chuan theo quy dinh ctia phap luat, co diéu
kién thyc hién nhiém vy tham gia lam dai biéu Quoc hdi va dai bicu Hoi dong nhan
dan. Kién quyet khong gi6i thiéu ung ctr dai biéu Qudc hoi, dai biéu Hoi dong
nhan dan cac cap nhing nguoi khong xung dang, khong du tiéu chuén, nhat la
nhitng ngudi sa st vé pham chat dao dirc, tham nhiing, chay churc, chay quyén, xu
ninh, kiéu ngao, quan liéu, gdy mat doan két, anh hudng xau dén uy tin cua Pang,
Nha nudc.

3. Phan d4u giéi thiéu, lya chon bau dugc nhitng dai biéu Qudc hoi va dai
biéu Hoi ddng nhan dan that sy tiéu biéu, xing dang dai dién cho y chi, nguyén
vong va quyén lam cha cia nhan dan; bao dam du tiéu chuan, du sé lugng, co co
cau hop ly, trong d6 lay tiéu chuan, chat lugng dai biéu lam trong tam, khong vi co
cdu ma ha thap tiéu chuan. Phan ddu bau da 500 dai biéu Qudc hoi va dat ti 1& dai
biéu Qudc hdi chuyén trach.

4. Viéc lya chon, gi6i thiéu ngudi ing ctr dai biéu Qudc hoi, dai biéu Hoi
ddng nhan dan phai bao dam theo  ding quy trinh luat dinh va huong dan cua céc
co quan Trung uong c6 thim quyen Céc cap uy dang tap trung lanh dao, chi dao
va chiu trach nhiém trong viéc t6 churc hiép thuong gioi thiéu nguoi ra ing cu dai
biéu Qudc hoi, dai biéu Hoi dong nhan déan cac cap; phat huy quyén lam chu cua
nhén dan trong cong tac bau ctr, bao dam cac diéu kién thuan loi dé moi cong dan
thue hién diy du quyén tng cir, bau cir theo quy dinh cta phap luét.

5. Nghién ctru diéu chinh, bo sung cu thé, chit ché cac quy dinh vé trach
nhiém, quyén han va sy phéi hop cta cac co quan, don vi phu trach t6 chirc bau
ctr; quy trinh dé ci, Ung cu; viéc phan bd ngudi tng cir dai biéu Quoc ho1 do Trung
uong gioi thiéu; viée tham dinh hd S0 nguoi ung cu dai biéu Qudc hoi va dai bleu
Hoi dong nhan dan; viéc tuyén truyén, van dong bau ctr; giai quyét khiéu nai, to
c40. Quy dinh cu thé dbi vé6i viéc tu tng ctr, phai ¢ quy trinh that chit ché, dung
quy dinh cua Hién phap va phap luat. Quy dinh 13 viéc gi duoc lam, viéc gi khong
dugc lam trong van dong bau cu; tranh tinh trang "van dong" khong lanh manh;
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khac phuc hiéu qua nhitng han ché, khuyét diém trong to chic bau cir dai bicu
Quéc hoi, dai biéu Hoi ddng nhan dan cac khod gan day.

6. Chi dao tt cong tac tuyén truyen phd bién sau rong trong toan Pang,
toan dan va toan quan v¢ y nghia va tam quan trong cua cudc bau cur; cac quy dinh
ctia Luat Bau ctr dai biéu Qudc hoi va dai biéu Hoi dong nhan dan; vé vi tri, vai tro
cua Quoc ho1 va Hoi dong nhan dan trong bd may nha nudc; vé vi tri, vai tro cla
nguoi dai biéu nhan dan; vé quyén, nghia vu va trach nhiém cua cong dan trong
viéc xay dung by may nha nudc trong sach, viing manh, hoat dong hi¢u luc, hi¢u
qua. Bong vién moi cu tri ty giac, tich cyc va chu dong tham gia bau ctr, nghién
ctru ky v€ danh sach nguoi tmg ct; mdi can bo, dang vién phai guong mau, dé cao
trach nhiém, tuyén truyén, van dong nhan dan tich cuc tham gia bau cu.

7. Chi dao chat ché viéc xay dung cac phuong 4n bao ddm an ninh chinh
tri va trat ty, an toan x4 hoi; giai quyét kip thoi, ding phap luat cac khiéu nai, to
cdo cua cong dan; ngan chan moi hanh vi lgi dung dan chu, vi pham phap luat
vé bau cur. Kién quyét d4u tranh chéng moi luan di¢u xuyén tac, &m muu, hanh
dong pha hoai cudc bau ctr, loi dung bau cir dé gay rdi. C6 cac phuong an chu
dong tmg phé véi nhitng tinh hudng thién tai, dich bénh c6 thé xay ra trong thoi
gian tién hanh bau ct.

8. Cac tinh uy, thanh uy thanh lap ban chi dao dé lanh dao toan dién cong tac
bau ctr, lam tot cong tac gioi thiéu nguoi ung cu ¢ dia phuong, chi dao giai quyet
kip thoi nhitng van dé phat sinh trong qua trinh chuan bi va to chitc bau cur dai biéu
Quédc hoi, bau cir dai biéu Hoi ddng nhan dan cac cip & dia phuong.

9. Pang doan Qudc hoi, Ban can su dang Chinh phu, Bang doan Mat tran To
qudc Viét Nam, cac ban dang ¢ Trung vong, Hoi ddng Bau ctr qudc gia, cap uy, t6
chtrc dang cac cap c6 ké hoach cu thé dé trién khai thuc hién Chi thi nay; chu dong
phéi hop chdt ché trong qua trinh chi dao, td churc bau cir, bao dam cudc bau cur dai
biéu Quéc hoi va bau ctr dai biéu Hoi df’)ng nhan dan cac cép thanh cong tdt dep.

2. Vin ban huéng din thie hién

- Chi thi 45—‘CT/TW ngély 20/6/ZQZO vé lanh dao cu(f),c bau ct dai biéu Quéc
hoi khod XV va bau cir dai biéu Ho1 dong nhan dan cac cap nhiém ky 2021-2026
do B6 Chinh tri ban hanh;

- K& hoach 4711/KH-BTTTT ngay 16/11/2020 vé cong tac thong tin, tuyén
truyén cudc bau ctr dai bi€u Quoc hoi khoa XV va bau ctr dai biéu Hoi dong nhan
dan cac cap nhiém ky 2021-2026 do B6 Thong tin va Truyén thong ban hanh;

- Nghi quyét 133/2020/QH14 ngay 17/11/2020 vé Ngay bau cu dai biéu
Quédc hoi khoa XV va dai biéu Hoi ddng nhan dan cac cap nhiém ky 2021-2026 do
Qudc hoi ban hanh;

- Thong tu 102/2020/TT-BTC ngay 23/11/2020 huéng dan vé viéc lap du
toan, quan 1y, str dung va quyét toan kinh phi bau ctr dai biéu Qubc hoi khoa XV
va dai biéu Hoi dong nhan dan cac cip nhiém ky 2021-2026 do Bo truong Bo Tai
chinh ban hanh;
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- Hudng dan 13-HD/UBKTTW ngay 02/12/2020 vé giai quyét t6 cao, khiéu
nai vé bau cir dai biéu Qudc hoi khoa XV va dai biéu Hoi dong nhan dan cac cap
nhiém ky 2021-2026 cta cip uy, to chirc dang, Gy ban kiém tra cac cip do Uy ban
kiém tra Trung wong ban hanh;

- Nghi quyét 1185/NQ-UBTVQH14 ngay 11/01/2021 vé dy kién s6 lugng,
co cau, thanh phan dai biéu Quoc héi khoa XV do Uy ban Thuong vu Quoc hoi
ban hanh;

- Nghi quyét 1186/2021/UBTVQH14 ngay 11/01/2021 hudng dan vé viéc to
chire hoi nghi cur tri; viée gioi thiéu ngudi ing cu dai biéu Hoi dong nhan dan cap
x3 O thon, to dan phd; viéc hiép thuong, gidi thiéu ngudi tng cir, 1ap danh sach
nguoi tmg ctr dai biéu Qudc hoi, dai biéu Hoi ddng nhan dan trong bﬁu ctr bo sung
do Uy ban Thuong vu Qudc hoi ban hanh;

- Nghi quyét 1187/NQ-UBTVQH14 ngay 11/01/2021 hudng dan viéc xac
dinh du kién co cdu, thanh phan va phan bd sé luong ngudi dugc gidi thidu tng cir
dai biéu Hoi dong nhan dan cac cAp nhiém ky 2021-2026 do Uy ban Thudng vu
Quéc hoi ban hanh;

- Thong tu 1/2021/TT-BNV ngay 11/01/2021 hudng df}n nghiép vu cong tac
to chirc bau cur dai biéu Qudc hoi khoa XV va dai biéu Hoi dong nhan dan céc cap
nhiém ky 2021-2026 do B§ N1 vu ban hanh;

- Chi thi 02/CT-TTg ngdy 14/01/2021 v& t6 chirc cudc bau cir dai bicu Quoc
hoi khdéa XV va dai biéu Hoi dong nhan dan cac cap nhiém ky 2021-2026 do Thu
tudng Chinh phu ban hanh;

- Nghi quyét lién tich 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-
DCTUBTWMTTQVN ngay 15/01/2021 huong dan quy trinh hiép thuong, gioi
thiu nguoi tmg cur dai biéu Quoc hoi khoa XV, dai biéu Hoi dong nhan dan céc
cap nhiém ky 2021-2026 do Uy ban Thudng vu Qudc hoi - Chinh pht - Mit tran
T6 qudc Viét Nam ban hanh;

- Nghi quyét 41/NQ-HPBCQG ngay 18/01/2021 hudng dan miu hd so tng
ctr, mau phiéu bau ctr, ndi quy phong bo phiéu va cac miu vin ban sir dung trong
cong tac bau ctr Pai biéu Quéc hoi khoa XV va Pai biéu Hoi déng nhan dan cac
cép nhiém ky 2021-2026 do Ho1 déng bau cr Quéc ho1 ban hanh;

- Ké hoach 42/KH-HPBCQG ngay 19/01/2021 vé trién khai cong tic bau ctr
Pai biéu Qudc hoi khoa XV va bau cir Pai biéu Hoi dong nhan din cic cap nhiém
ky 2021-2026 do Hoi dong bau cir Qubc gia ban hanh;

- Huéng dén 36-HD/BTCTW ngay 20/01/2021 vé cong tac nhan sy dai biéu
Quédc hoi khoa XV va dai biéu Hoi ddng nhan dan cac cap nhiém ky 2021-2026 do
Ban T6 chirc Trung wong ban hanh;

- Thong tri 13/TT-MTTW-BTT ngay 19/01/2021 huéng dan Mit tran T
quéc Viét Nam tham gia cong tac bau ctr dai biéu Quéc hoi khéa XV va dai biéu
Hoi dong nhéan dan cac cp nhiém ky 2021-2026 do Ban thudng truc Uy ban Trung
uong Mat tran T quéc Viét Nam ban hanh;
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Chi-thi-02-CT-TTg-2021-to-chuc-cuoc-bau-cu-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-2021-2026-462423.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-1-2021-TT-BNV-huong-dan-nghiep-vu-cong-tac-to-chuc-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-461952.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-1187-NQ-UBTVQH14-2021-du-kien-co-cau-nguoi-duoc-gioi-thieu-ung-cu-dai-bieu-Hoi-dong-462743.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-1186-2021-UBTVQH14-to-chuc-hoi-nghi-cu-tri-gioi-thieu-nguoi-ung-cu-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-462917.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-1185-NQ-UBTVQH14-2021-du-kien-so-luong-co-cau-thanh-phan-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-462918.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Huong-dan-13-HD-UBKTTW-2020-giai-quyet-to-cao-khieu-nai-ve-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-458891.aspx

- Huéng din 169-HD/BTGTW ngay 20/01/2021 vé tuyén truyén cudc bau
cu DPai biu Quoc hoi khoa XV va Pai bieu Hoi dong nhan dan cac cap nhiém ky
2021-2026 do Ban Tuyén gido Trung wong ban hanh;

- Quyét dinh 235/0D-TTg ngay 24/02/2021 vé b sung kinh phi bau ctr dai
biéu Quoc hdi khda XV va dai bi€u Hoi dong nhan dan céc cap nhiém ky 2021-
2026 (dot 1) do Thu tuong Chinh phu ban hanh;

- Nghi quyét 64/NQ-HPBCQG ngay 03/3/2021 vé s6 don vi bau cir,
danh sach don vi bau ctr va sd luong dai biéu Qudc hdi duogc bau & mdi don vi
bau ctr cta cac tinh, thanh phd truc thudc trung wong do Hoi dong bau cir qubc
gia ban hanh.

L. CHUC TRACH, NHIEM VU CUA CO QUAN, TO CHUC TRONG
CONG TAC BAU CU

Piéu 4 ciia Ludt Bau cir dai biéu Qudc hoéi va dai biéu HJi ddng nhan
ddn ban hanh ngay 25/6/2015

1. Qudc hdi quyét dinh ngay bau cir toan quéc dbi véi cude bau cur dai
biéu Quoc hoi, bau cir dai biéu Hoi dong nhan dan cac cap; quyét dinh viéc
bau ctr bd sung dai biéu Quoc hoi trong thoi gian gitta nhiém ky; quyét dinh,
thanh 14p Ho6i dong bau cir qudc gia.

2. Ho1 dong bau cu quoc gia to chtrc bau ctr dai biéu Quodc hoi; chi dao
va hudng dan cong tac bau cur dai bi€u Ho1 dong nhan dan céc cap.

3. Uy ban thuong vu Quoc hoi thyc hién viée du kién va phan bo sb
luong dai biéu Qubc hoi duoc bau; xac dinh co cdu, thanh phan nhiing nguoi
dugc gioi thiu ung cur dai bleu Québc hoi; huéng dan viéc xac dinh du kién co
ciu, thanh phan, phéan bo s6 lugng ngudi duoc gioi thiéu ung cu dai biéu Hoi
ddng nhan dan cac cap; to chirc giam sat cong tac bau cir dai bleu Qubc hoi va
dai biéu Hoi dong nhan dan, bao dam cho viéc bau ctt duogc tién hanh dan chu,
ding phap luat, an toan, tiét ki¢m.

4. Chinh phu chi dao cac by, co quan ngang bg, co quan thugc Chinh
phu, Uy ban nhan dan cac cip thuc hién coéng tac bau cir theo quy dinh cua
phép luit; to chic thuc hién cac bién phap bao dam kinh phi, huéng dan viéc
quan 1y va str dung kinh phi t6 chtrc bau ctr, bao dam cong tac thong tin, tuyén
truyén, an ninh, an toan va céac diéu kién can thiét khac phuc vu cudc bau cu.

5. Mit tran To quoc Viét Nam t6 chirc hiép thuong lua chon, gidi thiéu
ngudi ung cu dai biéu Qubc hoi va dai biéu Hoi dong nhan dan cac cép; tham
gia giam sat viéc bau cir dai biéu Qudc hoi va dai biéu Hoi ddong nhan dan cac
cap.

6. Uy ban bau ctr ¢ tinh, thanh phd tryc thudc trung wong to chirc bau cur
dai biéu Quoc hoi tai dia phuong; Uy ban bau cu ¢ tinh, thanh phé truc thudc
trung wong, Uy ban bau ctr & huyén, quén, thi x4, thanh phd thudc tinh, thanh
pho thudc thanh phd truc thude trung uong, Uy ban bau cir ¢ x4, phuong, thi
tran td chirc bau cir dai biéu Hoi dong nhan dan oap tinh, dai biéu Hoi dong
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nhan dan cap huyén, dai bieu Hoi dong nhan dan cap xa tuong ng; cac Ban
bau ctr, T6 bau cu thuc hién cong tac bau cur dai biéu Quoc hoi, dai bicu Ho1
dong nhan dan cac cap theo quy dinh cua Luat nay.

7. Thuong truc Hoi déng nhan dan du kién co ciu, thanh ph::in, ) luong
dai biéu Hoi dé)ng nhan dan cua cép minh; Thuong truc Hoi déng nhan dan, Uy
ban nhan dan cac cdp trong pham vi nhiém vy, quyén han cta minh cé trach
nhi¢m gidm sat, kiém tra va thuc hién cong tac bau cir theo quy dinh cua Luat
nay va cac van ban quy pham phép luat khéac co lién quan.

8. Co quan nha nudc, t6 chirc chinh tri, t6 chirc chinh tri-xa hoi, td chirc
xa hdi, don vi vii trang nhan dan, don vi su nghiép, td chirc kinh té c6 trach
nhiém tao diéu kién dé cac td chirc phu trach bau cir thuc hién nhiém vu, quyén
han cta minh.

IV. TIEU CHUAN sO LUONG, CO CAU THANH PHAN
DAI BIEU QUOC HOI VA HOI PONG NHAN DAN

1. Tiéu chuan dai biéu Qudc hdi va Hoi dong Nhan dan cdc cap
nhiém ky 2021 - 2026

Ngay 20/01/2021, Ban To6 chiac Trung uwong ban hanh Hudng dan
36-HD/BTCTW vé cong tac nhan su dai biéu Qudc hoi khéa XV va dai biéu Hoi
ddng nhan dan cac cip nhiém ky 2021 - 2026, nhu sau:

1.1. Poi véi dai biéu Quoc hoi

a) Tiéu chuan chung

- Ngudi tng ctr dai biéu Qudc hoi phai bao dam céc tiéu chuan cua dai biéu
Qué)c hoi theo quy dinh cua Luat T6 chire Quéc hoi, cu thé: Trung thanh véi To
quéc, Nhan dan va Hién phap, phén d4u thuc hién cong cudc ddi mai, vi muc tiéu
dan giau, nuéc manh, dan chu, cong bang, van minh. Co pham chat dao duc tot,
can, kiém, liém, chinh, chi cong VO tu, guong mau chip hanh phap luat; c¢6 ban
linh chinh tri viing vang, kién quyét dau tranh chéng tham nhiing, lang phi, moi
biéu hién quan liéu, hach dich, cira quyén va cac hanh vi vi pham phép luat khac.
C¢ trinh do van hoa, chuyén mon, c6 du nang luc, sttc khoe, kinh nghiém cong tac
va uy tin dé thyc hién nhiém vu dai biéu Qudc hoi. Lién hé chit ché voi nhan dan,
lang nghe ¥ kién, nguyén vong ciia nhan dan, duoc nhan dan tin nhiém. Cé diéu
kién tham gia cac hoat dong cua Quéc ho1.

- Nguoi tng ctr dai biéu Québc hoi dang cong tac tai co quan Nha nudc, to
chttc chinh tri, to chttc chinh tri-xa hoi, don vi su nghiép cong 1ap, doanh nghiép
nha nude ngoai dam bao cac tiéu chuan chung con phai 1a can bd, cong chic, vién
chtrc, nguoi lao dong ti€u biéu, xuét sic; co quan diém, 1ap trudong chinh tri viing
vang; c6 nang luc phan tich, hoach dinh chinh sich, xay dung phép luat, c6 chuyén
mon, kinh nghiém thyc tién phu hop véi vi tri du kién; thé hién trach nhiém néu
guong cta can bo, dang vién, khong vi pham quy dinh vé nhitng diéu dang vién,
can bg, cong chuc, vién chic khong dugce lam. Khong gioi thiéu va dua vao danh
sach g cir nguoi c¢6 biéu hién co hoi chinh tri, tham vong quyén luc; c¢6 tu tudng
cuc bo, bdo thu, tri tr¢; dang b1 thanh tra, kiém tra d4u hiéu vi pham; nguoi ding
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dau cac co quan, to chirc, don vi dé xay ra vy, viéc tham nhiing, lang phi, mat doan
két; nhitng ngudi vi pham Quy dinh sO 126- Qb/TW ngay 28/02/2018 cua Bo
Chinh trj hodc ¢6 van dé vé chinh tri chua dugc két luan. Kién quyét khong dé lot
nhitng nguol khong xtrng dang, nhiing nguoi chay chtc, chay quyén tham gia
Quéc hoi.

b) Ngoai cac tiéu chuan chung, ngudi Gmg cir dai biéu Quéc hoi chuyén
trach con phai dap tng cac yéu cau do Trung wong quy dinh.

1.2. Pdi v6i dai biéu Hoi ddong nhan déan

a) Tiéu chuan chung:

- Ngudi tng cur dai biéu Hoi ddng nhan dan phai bao dam céc tiéu chuin cia
dai biéu Hoi dong nhan dan theo quy dinh cta Ludt T6 chic chinh quyén dia
phuong, cu thé: Trung thanh voi T6 qubc, Nhan dan va Hién phap, phan du thuc
hién cong cudc doi méi, vi muc tiéu dan giau, nudc manh, dan chu, cong bang, van
minh, ¢6 pham chat dao dirc tbt, can, kiém, liém, chinh, chi cong vo tu, guong mau
chap hanh phap luat; c6 ban linh chinh tri viing vang, kién quyét ddu tranh chong
tham nhiing, lang phi, moi biéu hién quan liéu, hach dich, cira quyén va cac hanh
vi vi pham phap luat khac. Co6 trinh do van héa, chuyén mon, du nang luc, suc
khée, kinh nghi¢m cong tac va uy tin dé thuc hién nhiém vu dai biéu; c6 diéu kién
tham gia cac hoat dong ctia HoO1 déng nhan dan. Lién hé chat ché vo1 nhan dan,
lang nghe y kién, nguyén vong cta nhan dan, dugc nhan dan tin nhiém.

- Nguoi tng ctr dai biéu Hoi dong nhan dan cac cip dang cong tac tai co
quan Nha nudc, td chtrc chinh tri, té chuc chinh tri-x3 hoi, don vi su nghi€p cong
1ap, doanh nghi€p nha nudc ndi chung phai 1a can bg, cong chuc, vién chuec,
ngudi lao dong tidu bicu; ¢ tu tudong chinh tri viing vang; ¢ ning luc xay dung
chinh sach va kha niang to chic hoat dong giam sat, c6 chuyén mén va kinh
nghiém thyc tién phu hop véi vi tri du kién; thé hién trach nhiém néu guong cia
can bd, dang vién, khong vi pham quy dinh vé nhitng diéu dang vién, can bo,
cong chire, vién chirc khong dugce lam. Khong gioi thiéu va dua vao danh sach
mg ctr ngudi co biéu hién co hoi chinh tri, tham vong quyén luc; c6 tu tudng cuc
b0, bao thu, tri tr¢; dang bi thanh tra, kiém tra dau hiéu vi pham; ngudi dung dau
cac co quan, to chtrc, don vi dé xdy ra vy, viéc tham nhiing, lang phi, mat doan
két; nhitng ngudi vi pham Quy dinh s6 126- Qb/TW ngay 28/02/2018 cua B
Chinh tri hoic c6 van dé vé chinh trj chua duoc két luan. Kién quyét khong dé lot
nhirng nguoi khong xing dang, nhitng ngudi chay chic, chay quyén tham gia
Hoi dong nhan déan céc cép.

b) Ngoai céc tiéu chuin chung, nguoi dugc gidi thiGu ung cu dai biéu Hoi
ddng nhan dan chuyén trach & cac cap phai dap ung cac yéu cau do Trung uwong
quy dinh.

2. SO lwong, co ciu dai biéu Qudc hdi khéa XV va dai biéu Hoi dong
nhin din cac cap nhiém ky 2021 - 2026
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Nghi quyet sO 1185/NQ-BTVQH14 ngay 11/01/2021 cua Uy Ban Thuong
vu Qudc hoi vé du kién sé lugng, co ciu, thanh phan dai biéu Qudc hoi khoa XV
quy dinh nhu sau:

2.1. S6 lwong, co ciu, thanh phan dai biéu Qudc hdi 1a 500 nguoi.
Trong do:

a) Sé luong dai biéu ¢ cic co quan Trung wong la 207 dai biéu (chiém
41,4%), gom:

- Céc co quan Pang: 10 dai biéu (2,0%).
- Co quan Chil tich nudc: 03 dai biéu (0,6%).

- Cac co quan cua Qqéc ho1, co quan thudce Uy ban Thudong vu Qudc hot,
Van phong Qudc hoi (dai biéu Qudc hoi chuyén trach ¢ trung wong): 133 dai bicu
(26,6%).

- Chinh phi, co quan thuc Chinh phii (bao gom ca Bo truong Bo Quoc
phong va B0 truong BO Cong an): 15 dai bieu (3,0%).

- Luc lugng vii trang:

+ Quén doi (co quan B9, cac quan khu, quan chung va linh vyc trong yéu):
12 dai bicu (2,4%);

+ Cong an: 02 dai biéu (0,4%).

- Toa 4n nhan dan toi cao: 01 dai biéu (0,2%).

- Vién kiém sat nhan dén toi cao: 01 dai biéu (0,2%).

- Kiém toan nha nudc: 01 dai biéu (0,2%).

- Mt tran T6 qudc Viét Nam va cac t6 chirc thanh vién: 29 dai biéu (5,8%).

~ (b) SO lugng dai bicu Quoc hoi ¢ dia phuong 1a 293 dai biéu (chiém 58,6%),
gom:

* Co ciu dinh hudng gdm 220 dai biéu (44%), 13 co cau khung dé céc tinh,
thanh phd truc thudc trung wong 1am cin ¢ gidi thiéu nguoi Gmg ctr, gdm:

- Lanh dao cpu chgt O cac tinh, thanh pho truc thudc trung uong ki€ém
Trudng Poan g‘ai biéu Quoc hoi (Bi thu }}oéc Pho Bi thu, Chu tich Hoi1 dong nhan
dan, Chu tich Uy ban nhan dan) 63 dai biéu (12,6%).

- D;ti biéu Quéc hcf)i hoat dong chuyén trach tai Doélrn d?,i biéu Quéc ho1
67 dai biéu (13,4%) (d6i voi thanh pho Ha Noi, thanh pho H6 Chi Minh, tinh
Nghé An va tinh Thanh Héa, moi dia phuong c6 02 dai bi€u Quodc hdi hoat dong
chuyén trach).

- Mit tran T6 qudc Viét Nam: 09 dai biéu (1,8%)

- Cong doan : 06 dai biéu (1,2%).

- Poan Thanh nién cong san H6 Chi Minh: 05 dai biéu (1,0%).

- Hoi Lién hiép phu nir Viét Nam: 07 dai biéu (1,4%).
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- Hoi Nong dan Viét Nam: 05 dai biéu (1,0%).
- Hoi Cyu chién binh Viét Nam: 03 dai biéu (0,6%).
- Pai biéu ton gido: 06 dai biéu (1,2%).

- Quan doi (bao gém B Chi huy quan sy va B Chi huy Bo doi bién phong
cap tinh): 14 dai biéu (2,8%).

- Cong an: 09 dai biéu (1,8%).

- Toa 4n nhan dan, Vién Kiém sat nhan dan, S Tu phap: 13 dai biéu (2,6%),
trong do: Toa an qhén dan: 05 dai biéu; Vién Kiém sat nhan dan: 04 dai bi€u; S¢&
Tu phap: 04 dai biéu.

- T6 chirc khoa I}Qc, cong nghé, giao duc, dao tao (vién nghién ctru, dai hoc,
hoc vién, ...): 06 dai bi¢u (1,2%).

- Doanh nghiép, hiép hoi, nghiép doan vé linh vuc san xuat kinh doanh: 07
dai biéu (1,4%).

* Co ciu hudng dan do cac dia phuong gidi thiéu gdbm 73 dai biéu (14,6%),
1a co cAu linh hoat dé cac tinh, thanh phé tryc thudc trung wong lam can cu dé gioi
thiéu nguoi tng ctr tiéu biéu, gdbm dai dién cac nganh: khoa hoc - cong nghé, lao
dong, thuong binh - xa hoi, gido duc, y té, van hoa - nghé thuat, dai dién Dang,
chinh quyén, Mt tran T quoc va cac t6 chirc thanh vién...Trong co cau nay, can
quan tdm phan b6 hop 1y s6 ngudi 1a phu nit, ngoai Pang, dan toc, tré tudi va tu
ung cu.

2.2. Poi véi dai biéu Hi ddong nhan din
Nghi quyet SO 1187-NQ/UBTVQOH14 ngay 11/01/2021 hudng dan viéc xdc

dinh dy kién co cau thanh phan va phén bé s6 leong ngwoi dwoc ting cir dai
biéu HPND cdc cdp nhiém ky 2021-2026, quy dinh:

a) S6 luong dai biéu Hoi dong nhan dan cac cap nhiém ky 2021 - 2026

* Viéc xac dinh s0 lugng dai biéu Hoi dong nhan dan duge bau & moi don vi
hanh chinh can ctr vao quy dinh cia Luat To6 chirc chinh quyén dia phuong va cac
co s6 sau day:

- Dan sb cua tung don vi hanh chinh dé 1am can clr xac dinh s6 luong dai
biéu Hoi déng nhan dan duoc bau dugce xac dinh theo s6 liéu théng ké dan sb do co
quan thong ké cép tinh cong bb tai thoi diém gan nhat tinh dén ngay 31 thang 12
nam 2020;

- Viée xac dinh don vi hanh chinh mién nui, vung cao, hai dao dé 1am can ct
xac dinh sb luong dai biéu Hoi déng nhan dan dugc bau cin ctr vao van ban, quyét
dinh con hiéu luc phap luat cua co quan nha nudc co tham quyén.

B0O No6i vu chu tri, phéi hop voi ij ban Dan tdc va cac co quan c6 li€n quan
ra soat, tdp hop cac van ban, quyét dinh con hiéu luc phap luat di dugce co quan
nha nude co thAm quyén ban hanh dé xac dinh don vi hanh chinh mién nui, ving
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cao, hai dao va cong bo trén Trang thong tin dién tir cua Hoi dong bau cir qubc gia
(http://hoidongbaucu.quochoi.vn) cham nhat la ngay 01 thang 02 nam 2021.

* Viéc xac dinh sb luong dai biéu Hoi déng nhan dan hoat dong chuyén
trach ¢ tung don vi hanh chinh can ctr vao quy dinh cua Luat Tb chirc chinh quyén
dia phuong, Nghi quyét sb 119/2020/QH14 ngay 19 thang 6 nam 2020 cua Qudc
hoi vé Thi diém to chttc m6 hinh chinh quyén d6 thi va mot s6 co ché, chinh sach
ddc thu phat trién thanh phdé Pa Nang, Nghi quyét s6 131/2020/QH14 ngay 16
thang 11 nam 2020 ctia Qudc hdi vé To chirc chinh quyén d6 thi tai Thanh phd Ho
Chi Minh:

- Pbi voi cap tinh, s6 luong dai biéu Hoi dong nhan dan hoat dong chuyén
trach giit chtrc vu Chu tich, Phé Chu tich Hoi ddng nhan déan tdi da 13 02 ngudi; s6
luong dai biéu Hoi dong nhan dan hoat dong chuyén trach giir chitc vu Trudng
ban, Pho Truong ban & mdi Ban cua Héi déng nhan dan t6i da 1a 02 nguoi, trur
truong hop quy dinh tai diém b khoan nay;

- B6i v6éi Thanh phé Hd Chi Minh, s luong dai biéu Hoi dong nhan dan
hoat dong chuyén trach gitr chac vu Chu tich, Pho Chu tich Hoi ddéng nhan dan
thanh phd t6i da 1a 03 ngudi; s6 luong dai biéu Hoi dong nhan dan hoat dong
chuyén trach gitr chirc vu Trudng ban, Pho Truong ban va Uy vién & mdi Ban cua
Hoi ddng nhan dan thanh phd téi da 13 04 nguoi.

- PBéi voi thanh phé Pa Nang, s6 lugng dai biéu Hoi dong nhan dan hoat
déng chuyén trach giit chic vu Chu tich, Pho Chu tich Hoi dong nhan dan thanh
phd t6i da 1a 02 nguoi; sé luong dai biéu Hoi dong nhan dan hoat dong chuyén
trach gitr chirc vy Truong ban, Phé Trudng ban & mdi Ban ctia Hoi dong nhan dan
thanh phd t6i da 1 03 nguoi;

- P6i v6i cap huyén, sb lugng dai biéu Hoi dong nhan dan hoat dong chuyén
trach gitr chirc vu Chii tich, Pho Chu tich Hoi dong nhan dan t6i da 1a 02 ngudi; s6
luong dai biéu Hoi dong nhan dan hoat dong chuyén trach giir chitc vu Trudng
ban, Pho Trudng ban & mdi Ban cia Hoi dong nhan dan tdi da 1a 02 nguoi;

- Péi vai cép X4, $O luong dai biéu Hoi déng nhan dan hoat dong chuyén
trach gilr chirc vu Pho Chu tich Ho1 dong nhan dan 1a 01 nguoi.

~ b)Co cAu, thanh phan va phan b s6 luong nguoi duoc gidi thidu tmg ctr dai
biéu Hoi dong nhan dan cac cap nhiém ky 2021 - 2026

- Can clr vao sb luong dai biéu Hoi dong nhan dan dugc bau, nguyén tic vé
viéc bao dam s6 du khi lap danh sach nguoi Gng cir dai biéu Hoi dong nhan dan
quy dinh tai khoan 3 Diéu 58 cta Luit Bau cir dai biéu Quéc hoi va dai biéu Hoi
dong nhan dan, Thuong tryc HO1 dong nhan dan cép tinh, cap huyén, sau khi thong
nhat y kién véi Ban Thuong truc Uy ban Mat tran T6 qudc Viét Nam va Uy ban
nhan dan cung cap, du kién cu thé co ciu, thanh phan, phan b sb luong nguoi cua
t6 chirc chinh tri, to chuc chinh tri - x4 hoi, t6 chirc xa hoi, don vi vU trang nhan
dan, co quan nha nuéc & cap minh va cac don vi hanh chinh cap dudi, don vi su
nghiép, to chirc kinh té trén dia ban duoc gidi thidu dé tmg cir dai biéu Hoi dong
nhan dan & don vi hanh chinh cip minh.
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- Can ¢t vao sb lugng dai biéu Hoi déng nhan dan duoc bau, nguyeén tic veé
viéc bao dam sb du khi lap danh sach nguoi Gng cir dai biéu Hoi dong nhan dan
quy dinh tai khoan 3 Diéu 58 cta Luat Bau cir dai biéu Qudc hoi va dai biéu Hoi
d6ng nhan dan, Thuong truc Hoi ddng nhan dan cp x4, sau khi théng nhét ¥ kién
v61 Ban Thuong truc Uy ban Mit tran T quéc Viét Nam va ny ban nhan dan
cung cap, du kién cu thé co cu, thanh phan, phan b sb lwgng nguoi cua td chirc
chinh tri, t6 chirc chinh trj - xa hoi, to chirc x3 hoi, don vi vii trang nhan dan, co
quan nha nuoéc & cép minh va céc thon, to dan phé, don vi su nghiép, t6 chitrc kinh
té trén dia ban duoc gidi thiéu dé tmg cur dai biéu Hoi ddng nhan dan & don vi hanh
chinh cap minh.

- Viéc du kién co cdu, thanh phan, phan bd sd luong ngudi duoc gidi thiéu
dé ung cir dai biéu Hoi dong nhan dan ¢ mdi don vi hanh chinh phai bao dam dan
chu, cong tam, khach quan, minh bach; coi trong chat luong, lva chon dai biéu 1a
nhirng nguoi ti€u biéu vé phém chét, dao duc, uy tin, tri tug; déng tho1 bao dam co
cau hop 1y trong céc td6 chirc chinh tri, td chitc chinh tri - xa hoi, td chitrc xa hdi,
don vi vil trang nhan dan, co quan nha nudc ¢ cép minh va cac don vi hanh chinh
cap duéi (d6i voi cap tinh, cap huyén), cac thon, t6 dan phé (ddi voi cap xa), don
vi su nghiép, t6 chirc kinh te trén dia ban; c6 dai dién cua cac thanh phan x3 hoi,
nghé nghiép, ton gido, dd tudi va dap tng cac yéu cau sau day:

+ Bao dam co it nhat 1a 35% tong s6 ngudi trong danh sach chinh thirc
nhiing nguodi ng ctr dai biéu Hoi dong nhan dan 1a phu nir; phan dau ty 1¢ phu nir
tring ctr 1a khoang 30% tong so dai bieéu Hoi dong nhan dan;

+ Bao dam ty 1¢ hop 1y nguoi trong danh sach chinh thirc nhitng nguoi dugce
gio1 thiéu tmg cu dai biéu Hoi ddng nhan dan 13 nguoi dan toc thiéu sd, phu hop
voi dac diém, co cau dan s cua ting dia phuong. Quan tim dén nhitng dan toc
thiéu s6 trong nhiéu khoa chua c6 ngudi tham gia vao hoat dong ctua Hoi dong
nhan dan;

+ Phin dau dat ty 1& nguoi dugc gi6i thiéu g cir dai biéu Hoi dong nhan
dan la ngudi ngoai Bang khong thap hon 10% tong s6 nguoi duge gioi thidu tmg
cu dai biéu Hoi dong nhan dan;

+ Phér} dau dat ty 1€ nguot dugc gidi thiéu Ung cur dai bié’u Hoi dong nhan
dan la dai bicu tré tudi (dudi 40 tudi) khong thap hon 15% téng s6 ngudi duge gioi
thiéu ung ctr dai bi€u Hoi dong nhan dan;

+ Phén déu dat ty 1& tir 30% tr¢ 1én dai bieu Hoi dong nhan dan nhiém ky
2016 - 2021 tai cur dai biéu Ho1 dong nhan dan nhiém ky 2021 - 2026 ¢ tirng cap;

+ Giam ty 1& nguoi duoc gidi thiéu ing ctr dai biéu Hoi ddng nhan dan cong
tac & cac co quan quan 1y nha nudce so voi nhiém ky 2016 - 2021;

+ Viéc phan bo nguoi duoc gioi thiéu tng cur dai biéu Hoi ‘d(k)ng nhan dan
nhiém ky 2021 - 2026 tai cac don vi bau cur phai bao dam cong bang, binh dang;
bdo dam tuong quan hqp 1y véi ty 1€ dan so6 gifta cac don vi hanh chinh truc thudc,
gitra cac thon, t6 dan pho.

3. Tudi bu cir va tudi Gng cir
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Piéu 2, Ludt Bau cvr dai biéu Quéc hoi va dai biéu Hoi déng nhan dan
2015 quy dinh:

Tinh dén ngay bau cur dugc cong b, cong dan nudc Cong hoa xa hoi chu
nghia Viét Nam du muoi tam tudi trd 1én co quyén bau ctr va du hai muoi mot tudi
trd 1én c6 quyén Gng cir vao Qudc hoi, Hoi ddng nhan dan cac cip theo quy dinh
ctia Luat Bau ctr dai biéu Qudc hoi va dai biéu Hoi dong nhan dan.

Nhu vay, tinh dén ngay 23/5/2021, céng dan nudc ta phai du 18 tudi tré 1én
m&i ¢6 quyén bau cir (b6 phiéu), du 21 tudi trd 1én mai ¢6 quyén tng ci.

4. Ngay bau cir

Tai ky hop thtr 10 (khoa XIV), Quéc hoi nudc Cong hoa xa hdi Viét Nam
thong qua Nghi quyét s6 133/2020/QH14 vé Ngay bau ctr dai biéu Qudc hoi khoa
XV va dai biéu Hoi dong nhan dan cac cap nhiém ky 2021 - 2026 1a Chii nhit,
ngay 23 thang 5 nam 2021.

V. CU TRI VA DANH SACH CU TRI
1. Cuwr tri

Cir tri 13 nguoi co quyén bo phiéu trong cic cudc bau cir cac co quan dai
biéu ctia nhan dan (Quédc hoi va Hoi dong nhan dan) va cé quyén bo phiéu bai
nhiém céc dai biéu do minh bau ra khi cac dai biéu d6 khong con xting dang véi su
tin nhiém cua nhan dan.

Theo phap luat Viét Nam, cir tri phai 1a cong dan Viét Nam tir du 18 tudi
tré 1én, trir nhitng nguoi mat tri, ngudi bi tam giam, nguoi dang chap hanh an
phat tu, nguoi dang bi giam gitr, cai tao va nguoi bi Toa an hodc phép luat tudce
quyén bau ctr.

Cu tri dugc ghi tén trong danh sach ctr tri; theo quy dinh cua phép luat hién
hanh, danh sach ctr tri do Uy ban nhan dan xa, phuong, thi trin 1ap theo cac khu
vuc bo phiéu va phai dugc cong bd chdm nhét 1a ba muoi ngdy trude ngay bau ctr.
Chi c6 nguoi co tén trong danh sach cir tri méi duge boé phiéu bau cir dai biéu
Quéc hoi, Pai biéu Hoi déng nhan dan.

2. Danh sach ciwr tri
a) Nguyén tic 1ip danh sich ci tri

Piéu 29, Ludt Bau cvr dai biéu Quéc hoi va dai biéu Hoi déng nhan dan
2015 quy dinh:

- Moi cong dan co quyén bau ctr déu dugc ghi tén vao danh sach cir tri va
dugc phét thé cir tri, trir cac truong hop “ Ngudi dang bi tude quyén bau cir theo
ban an, quyét dinh cua Toa &n da c6 hiéu luc phap luat, nguoi bi két an tir hinh
dang trong thoi gian cho thi hanh 4n, ngudi dang chap hanh hinh phat ti ma khong
dugc hudng an treo, ngudi mat nang luc hanh vi dan su thi khong duoc ghi tén vao
danh sach cur tri”.

- M6i cong dan chi duoc ghi tén vao mot danh sach cir tri & noi minh thudng
tra hoac tam tru.
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- Cu tri 1a nguoi tam tr( va c6 thoi gian dang ky tam tra tai dia phuong chua
du 12 thang, ctr tri la quan nhan & cac don vi vii trang nhan dan dugc ghi tén vao
danh sach cir tri dé bau dai biéu Qubc hoi, dai biéu Hoi ddng nhan dan cap tinh,
cép huyén ¢ noi tam tri hodc dong quan.

- Cong dan Viét Nam & nudc ngodi tré vé Viét Nam trong khoang thoi
gian tir sau khi danh sach cu tri dd dugc niém yét dén trude thoi diém bat dau bo
phiéu 24 gio, thi dén Uy ban nhan dan cap xa xuat trinh Ho chiéu c6 ghi quoc tich
Viét Nam dé duoc ghi tn vao danh sach cur tri va nhén the cu tri bau dai biéu
Quéc hoi va dai biéu Hoi dong nhan dan cép tinh, cap huyén, cap xa (néu xuat
trinh tai noi dang ky thuong tr) hoac bau dai biéu Qudc hoi va dai biéu Hoi dong
nhan dan cap tinh, cap huyén (néu xuét trinh tai noi dang ky tam tra).

- Cur tri 1a nguoi dang bi tam giam, tam giit, ngudi dang chip hanh bién phap
dua vao co s¢ giao duc bét budc, co sd cai nghién bét budc duoc ghi tén vao danh
sach cur tri dé bau dai biéu Québc hoi va dai biéu Hoi dong nhan dan cap tinh noi
ngudi d6 dang bi tam giam, tam giir, dang chap hanh bién phap dwa vao co sd gido
duc bat budc, co sé cai nghi¢n bét budc.

b) Nhirng truwong hop khong dwec ghi tén, xéa tén hoic bd sung tén vao
danh sach cwr tri

Piéu 30, Ludt Bau cvr dai biéu Quéc hoi va dai biéu Hoi déng nhan dan
2015 quy dinh:

- Nguoi dang bi tudc quyén bau cir theo ban an, quyét dinh cta Toa an da c6
hiéu luc phap luat, ngudi bi két an tir hinh dang trong thoi gian chd thi hanh an,
ngudi dang chap hanh hinh phat ti ma khong dugc huéng an treo, ngudi mat ning
luc hanh vi dan sy thi khong dugc ghi tén vao danh sach cir tri.

- Nguoi thudce cac truong hop “Nguoi dang bi tude quyén bau cir theo ban
an, quyét dinh cua Toa an da c6 hi¢u lyc phap luat, nguoi bi két 4n tir hinh dang
trong thoi gian chd thi hanh 4n, ngudi dang chip hanh hinh phat ti ma khong duoc
hudng an treo, ngudi mat ning luc hanh vi dan sy thi khong duge ghi tén vao danh
sach cr tri” néu dén trude thoi diém bat dau bo phiéu 24 gio duoc khoi phuc lai
quyén bau cu, duge tré lai tu do hodc duge co quan co tham quyén xac nhan khong
con trong tinh trang mat ning lyc hanh vi dan sy thi dugc bd sung vao danh sich
cu tri va dugc phat thé ctr tri theo quy dinh

- Trong thoi gian tir sau khi danh sach ctr tri da duoc niém yét dén trudce thoi
diém bat dau bo phiéu 24 gid, nhitng ngudi thay doi noi thuong tri ra ngoai don vi
hanh chinh cap xi noi di duoc ghi tén vao danh sach ct tri thi dugc x6a tén trong
danh sach cir tri & noi cu tri cii va bo sung vao danh sach cur tri tai noi thuong tra
moi dé bau dai biéu Quoc hoi, dai biéu Hoi ddng nhan dan cép tinh, cip huyén, cap
xd; nhitng nguoi chuyén dén tam tra ¢ noi khac véi don vi hanh chinh cap xd ma
minh d3 dugc ghi tén vao danh sach cir tri va c6 nguyén vong tham gia bau ctr &
noi tam tri méi thi duoc x6a tén trong danh sach cir tri ¢ noi cu tra cii va bd sung
vao danh sach ctr tri tai noi tam trd méi dé bau dai biéu Qudc hoi, dai biéu Hoi
ddng nhan dan cp tinh, cip huyén.
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- Ctr tri “1a nguoi dang bi tam giam, tam giit, nguodi dang chap hanh bién
phap dua vao co s¢ gido duc bét budc, co sd cai nghi¢n bat budc duoc ghi tén vao
danh sach cir tri dé bau dai biéu Qudc hoi va dai biéu Hoi dong nhan dan cap tinh
noi nguoi do dang bi tam giam, tam giit, dang chdp hanh bién phap dua vao co sd
gido duc bt budc, co s& cai nghién bat budc”, néu dén trude thoi diém bat dau bo
phiéu 24 gid ma duogc tra tu do hodc da hét thoi gian giao duc bét budc, cai nghié¢n
bat budc thi dugc x6a tén trong danh sach ctr tri & noi c6 trai tam giam, co s& giao
duc bét budc, co s cai nghién bat budc, duoc bd sung vao danh sach cur tri tai noi
dang ky thuong tra dé bau dai biéu Qudc hoi, dai biéu Hoi dong nhan dan cap tinh,
cap huyén, cap xa hodc dugc bd sung vao danh sach, cur tri tai noi dang ky tam tra
dé bau dai biéu Qudc hoi, dai biéu Hoi dong nhan dan cép tinh, cap huyén.

- Nguoi da co tén trong danh sach cur tri ma dén thoi diém bat dau bo phiéu
bi Toa an tudc quyén bau ci, phai chap hanh hinh phat ti hoic mat ning luc hanh
vi dan sy thi Uy ban nhan dan cip xi xo6a tén ngudi d6 trong danh sach ctr tri va
thu hoi thé cu tri.

¢) Thim quyén lap danh sach cir tri

Piéu 31, Ludt Bau cir dai biéu Quéc héi va dai biéu Hoi déng nhan dan
2015 quy dinh:

- Danh sach cir tri do Uy ban nhan dan cip xa lap theo timg khu vuc bo
phi€u. D61 vo1 huyén khong c6 don vi hanh chinh x3a, thi tran thi Uy ban nhan dan
huyén co trach nhiém lap danh sach ct tri theo tirng khu vuc bo phiéu.

- Danh sach cur tri trong don vi vii trang nhan dan do chi huy don vi 1ap theo
don vi vii trang nhan dan dé dua Va‘lq danh sach cur tri cia khu vuc ‘b() phi€u noi don
vi dong quén. Quén nhan c6 ho khau thuong tra ¢ dia phuong gan khu vyc dong
quan c6 thé dugc chi huy don vi cdp gidy chimg nhan de dugc ghi tén vao danh
sach ctr tri va tham gia bo phiéu ¢ noi thuong tri. Khi cép gidy ching nhan, chi
huy don vi phai ghi ngay vao danh sach cur tri tai don vi vii trang nhan dan bén
canh tén nguoi d6 cum tir “Bo phiéu ¢ noi cu tri”.

d) Niém yét danh sach cir tri

Piéu 32, Ludt Bau cir dai biéu Quéc héi va dai biéu Hoi déng nhan dan
2015 quy dinh:

Cham nhét 14 40 ngay trudc ngay bau cir, co quan 1ap danh sach ctr tri niém
yét danh sach cir tri tai tru s Uy ban nhan dan cip xa va tai nhiing dia diém cong
cong cua khu vue bo ph1qeu, ddng thoi thong bao rong rii danh sach ctr tri va viéc
niém yét dé Nhan dan kiém tra.

e) Khiéu nai vé danh sach cir tri

Piéu 33, Ludt Bau cvr dai biéu Quéc hoi va dai biéu Hoi déng nhdn dan
2015 quy dinh:

Khi kiém tra danh sach cir tri, néu phat hién c6 sai sét thi trong thdi han 30
ngay ké tir ngay niém yét, cong dan cd quyen khi€u nai véi co quan 1ap danh, sach
cu tri. Co quan lap danh sach ctr tri phai ghi vao s6 nhirng khiéu nai dé6. Trong thoi
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han 05 ngay ké tir ngdy nhan duoc khiéu nai, co quan 1ap danh sach cu tri phai giai
quyét va thong bao cho ngudi khiéu nai biét két qua giai quyét.

Truong hop nguoi khleu nai khong dong y vé két qua giai quyét khleu nai
hodc hét thoi han giai quyét ma khiéu nai khong duoc giai quyét thi c6 quyén khoi
kién tai Toa an nhan dan theo quy dinh ctia phap ludt vé t6 tung hanh chinh.

g) B6 phiéu ¢ noi khac
Piéu 34, Ludt Bau cvr dai biéu Quéc hoi va dai biéu Hoi déng nhan dan
2015 quy dinh:

Tir khi niém yét danh sach cur tri cho dén ngay bau cir, néu cur tri nao vi di
noi khéc, khong thé tham gia bo phiéu & noi da duoc ghi tén vao danh sach cir tri
thi ¢6 quyén xin gidy ching nhan ctia Uy ban nhan dan cap xa noi minh, da c6 tén
trong danh sach cir tri d& duoc bd sung tén vao danh sach cir tri va tham gia bo
phiéu bau dai biéu Qudc hoi, dai biéu Hoi ddng nhan dan cip tinh ¢ noi minh c6
thé tham gia bo phiéu. Khi cip gidy ching nhan, Uy ban nhan dan cap xa phai ghi
ngay vao danh sach ctr tri tai khu vuc bo phiéu thudc dia phuwong minh bén canh
tén cir tri cum tir “Bo phiéu & noi khac”.

3. Nguyén tic va trinh tw bo phiéu

a) Nguyén tic bo phiéu

Piéu 69, Ludt Bau cvr dai biéu Quéc hoi va dai biéu Hoi déng nhan dan
2015 quy dinh:

- MOi ctr tri ¢6 quyén bé mot phiéu bau dai biéu Qudc hoi va bé mot phiéu
bau dai biéu Ho1 dong nhan dan tuong tng véi moi cap Hi dong nhan dan.

- Cur tri phai ty minh, di bau cir, khong duoc nhd ngudi khac bau cur thay, trir
truong hop quy dinh tai khoan 3 va khoan 4 Dicu nay; khi bau ctr phai xuat trinh
the cur tri.

- Ctr tri khong thé tu viét duoc phiéu bau thi nho ngudi khac viét ho, nhung
phai tu minh bo phi€u; nguoi viét ho phai bao dam bi mat phiéu bau cua cur tri.
Truong hop cu tri vi khuyét tat khong ty bo phiéu duoc thi nhd nguoi khic bo
phiéu vao hom phiéu.

- Trong trudng hop ctr tri 6m dau, gia yéu, khuyét tat khong thé dén phong
bo phiéu dugc thi T6 bau cr mang hom phiéu phu va phiéu bau dén chd o,
chd diéu tri ctia ctr tri dé cir tri nhan phiéu bau va thuc hién viéc bau cir. D6i voi cir
tri 1a nguoi dang bi tam giam, ngudi dang chap hanh bién phap dua vao co sd gido
duc bét budc, co sé cai nghién bat budc ma trai tam giam, co s giao duc bét budc,
co sO cai nghién bat budc khong t6 chirc khu vuc bo phiéu riéng hodc cu tri la
nguoi dang bi tam gilr tai nha tam gitr thi Té bau cir mang hom phiéu phy va phleu
bau dén trai tam giam, nha tam giit, co so gido duc bat budc, co s¢ cai nghién bt
budc dé cir tri nhan phleu bau va thuc hién viéc bau cur.

- Khi ctr tri viét phi€u bau, khong ai dugc xem, ké ca thanh vién T6 bau ctr.
- Néu viét hdng, cur tri ¢d quyén doi phiéu bau khac.
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- Khi cir tri bo phiéu xong, T6 bau ctr cd trach nhiém déng dau “Pi bo
phi€u” vao thé cir tri.

- Moi ngudi phai tudn theo ndi quy phong bo phiéu.

b) Thong bao vé thoi gian bau ctr, noi bo phiéu

Piéu 70, Ludt Bau cir dai biéu Quéc héi va dai biéu Hoi déng nhan dan
2015 quy dinh:

Trong thoi han 10 ngay trudc ngay bau cu, T6 bau ctr phai thuong xuyén
thong bao cho cur tri biét ngay bau ctr, noi bo phicu, thoi gian bo phiu bang hinh
thirc niém yét, phat thanh va cac phuong tién thong tin dai chung khac cua dia
phuong.

¢) Thoi gian bo phiéu

Piéu 71, Ludt Bau cvr dai biéu Quéc hoi va dai biéu Hoi déng nhdn dan
2015 quy dinh:

- Viéc bo phleu bat dau tir bay gio sang dén bay gio t6i cling ngay. Tuy tinh
hinh dia phuwong, T6 bau cir ¢ thé quyét dinh cho bit dau viéc bo phiéu sém hon
nhung khong duoc trude nim gid sang hodc két thiic mudén hon nhung khong duoc
qua chin gi¢ to1 cung ngay.

- Trude khi bo phiéu, T6 bau ctr phai kiém tra hom phiéu truée su chimg
kién cua ctr tri.

- Vige bo phiéu phai duoc ti’é'n hanh lién tyc. Trong truong hop c6 su kién
bat ngo lam gian doan viéc bo phiu thi T6 bau cur phai lap tarc ni€ém phong hom
phicu, tai liéu li€n quan tryc ti€p dén cudc bau cu, kip thoi bao cao cho Ban bau
cu, dong thoi phai c6 nhitng bién phap can thiét d€ viéc bo phiéu dugc tiép tuc.

e) Bo phiéu sém, hodn ngay bo phiéu

Piéu 72, Ludt Bau cvr dai biéu Quéc hoi va dai biéu Hoi déng nhdn dan
2015 quy dinh:

Truong hop dac biét can hoan ngay bo phiéu hodc bo phiéu som hon ngay
quy dinh thi Uy ban bau cir trinh Hoi dong bau cir quéc gia xem xét, quyét dinh.

BAN TUYEN GIAO TONG LIEN POAN
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	ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
	CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
	VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
	Hiến pháp năm 2013 quy định Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.
	Tại kỳ họp thứ 10 (khóa XIV), Quốc hội nước Công hòa xã hội Việt Nam thông qua Nghị quyết số 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021.
	Đây là sự kiện chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với cử tri cả nước nói chung, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nói riêng; là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội khóa XV và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng dân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
	Nhằm giúp cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) nhận thức được tầm quan trọng của việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, góp phần vào thành công Ngày bầu cử, Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biên soạn Đề cương tuyên truyền trong hệ thống Công đoàn Việt Nam như sau:
	Phần 1
	GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI
	VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP
	I. QUỐC HỘI
	1. Vị trí, vai trò của Quốc hội
	Điều 69, Hiến pháp năm 2013 quy định:
	- Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	- Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.
	2. Chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội
	Điều 70, Hiến pháp năm 2013 quy định:
	- Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật;
	- Thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội; xét báo cáo công tác của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội thành lập;
	- Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;
	- Quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế; quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; quyết định mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ chính phủ; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước;
	- Quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước;
	- Quy định tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương và cơ quan khác do Quốc hội thành lập;
	- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán nhà nước, người đứng đầu cơ quan khác do Quốc hội thành lập; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh, Hội đồng bầu cử quốc gia.
	Sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp;
	- Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn;
	- Quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; thành lập, bãi bỏ cơ quan khác theo quy định của Hiến pháp và luật;
	- Bãi bỏ văn bản của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội;
	- Quyết định đại xá;
	- Quy định hàm, cấp trong lực lượng vũ trang nhân dân, hàm, cấp ngoại giao và những hàm, cấp nhà nước khác; quy định huân chương, huy chương và danh hiệu vinh dự nhà nước;
	- Quyết định vấn đề chiến tranh và hòa bình; quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia;
	- Quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại; phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực của điều ước quốc tế liên quan đến chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia, tư cách thành viên của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng, các điều ước quốc tế về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và điều ước quốc tế khác trái với luật, nghị quyết của Quốc hội;
	- Quyết định trưng cầu ý dân.
	3. Nhiệm kỳ Quốc hội
	Điều 71, Hiến pháp năm 2013 quy định:
	- Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là năm năm.
	- Sáu mươi ngày trước khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Quốc hội khóa mới phải được bầu xong.
	- Trong trường hợp đặc biệt, nếu được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Việc kéo dài nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội không được quá mười hai tháng, trừ trường hợp có chiến tranh.
	4. Quyền hạn của đại biểu Quốc hội
	Điều 79, Hiến pháp năm 2013 quy định:
	- Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước.
	- Đại biểu Quốc hội liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan; thực hiện chế độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu và của Quốc hội; trả lời yêu cầu và kiến nghị của cử tri; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn, giúp đỡ việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.
	- Đại biểu Quốc hội phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật.
	Điều 80, Hiến pháp năm 2013 quy định:
	- Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.
	- Người bị chất vấn phải trả lời trước Quốc hội tại kỳ họp hoặc tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội; trong trường hợp cần thiết, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho trả lời bằng văn bản.
	- Đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm trả lời những vấn đề mà đại biểu Quốc hội yêu cầu trong thời hạn luật định.
	5. Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội
	Điều 26, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 quy định:
	- Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể của Quốc hội; tham gia các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội; thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội.
	- Đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội có trách nhiệm tham dự các phiên họp, tham gia các hoạt động khác của Hội đồng, Ủy ban; thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng dân tộc, Ủy ban mà mình là thành viên.
	- Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách có trách nhiệm tham gia hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách và các hội nghị khác do Ủy ban thường vụ Quốc hội triệu tập.
	II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP
	1. Vị trí, vai trò của Hội đồng nhân dân
	Điều 113, Hiến pháp năm 2013 quy định:
	- Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.
	- Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân.
	Khoản 1, Điều 6, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định:
	- Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.
	2. Quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân
	Điều 115, Hiến pháp năm 2013 quy định:
	- Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đại biểu Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, động viên Nhân dân tham gia quản lý nhà nước.
	- Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các thành viên khác của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân. Người bị chất vấn phải trả lời trước Hội đồng nhân dân. Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị ở địa phương. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị này có trách nhiệm tiếp đại biểu, xem xét, giải quyết kiến nghị của đại biểu.
	Khoản 2, Điều 6, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định:
	- Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.
	Đại biểu Hội đồng nhân dân bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân.
	3. Nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân
	Điều 10, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định:
	- Nhiệm kỳ của mỗi khóa Hội đồng nhân dân là 05 năm, kể từ kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa đó đến kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa sau. Chậm nhất là 45 ngày trước khi Hội đồng nhân dân hết nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân khóa mới phải được bầu xong.
	Việc rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân do Quốc hội quyết định theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
	- Nhiệm kỳ của đại biểu Hội đồng nhân dân theo nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân. Đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu bổ sung bắt đầu làm nhiệm vụ đại biểu từ ngày khai mạc kỳ họp tiếp sau cuộc bầu cử bổ sung đến ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa sau.
	- Nhiệm kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân theo nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân cùng cấp. Khi Hội đồng nhân dân hết nhiệm kỳ, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Hội đồng nhân dân khóa mới bầu ra Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân khóa mới.
	4. Kỳ họp của Hội đồng nhân dân
	Điều 78, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định:
	- Hội đồng nhân dân họp mỗi năm ít nhất hai kỳ.
	Hội đồng nhân dân quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ vào kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân đối với năm bắt đầu nhiệm kỳ và vào kỳ họp cuối cùng của năm trước đó đối với các năm tiếp theo của nhiệm kỳ theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân.
	- Hội đồng nhân dân họp bất thường khi Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu.
	- Cử tri ở xã, phường, thị trấn có quyền làm đơn yêu cầu Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn họp, bàn và quyết định những công việc của xã, phường, thị trấn. Khi trong đơn yêu cầu có chữ ký của trên mười phần trăm tổng số cử tri của xã, phường, thị trấn theo danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã tại cuộc bầu cử gần nhất thì Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân bất thường để bàn về nội dung mà cử tri kiến nghị. Đơn yêu cầu của cử tri được xem là hợp lệ khi có kèm theo đầy đủ chữ ký, họ tên, ngày, tháng, năm sinh và địa chỉ của từng người ký tên. Những người ký tên trong đơn yêu cầu được cử một người làm đại diện tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân bàn về nội dung mà cử tri kiến nghị.
	- Hội đồng nhân dân họp công khai. Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc yêu cầu của ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thì Hội đồng nhân dân quyết định họp kín.
	5. Cơ cấu, tổ chức Hội đồng nhân dân
	a) Cấp tỉnh
	Khoản 8, Điều 2, Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 “sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 quy định:
	- Hội đồng nhân dân tỉnh gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở tỉnh bầu ra. Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:
	+ Tỉnh miền núi, vùng cao có từ năm trăm nghìn dân trở xuống được bầu năm mươi đại biểu; có trên năm trăm nghìn dân thì cứ thêm năm mươi nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bảy mươi lăm đại biểu;
	+ Tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại trên, có từ một triệu dân trở xuống được bầu năm mươi đại biểu; có trên một triệu dân thì cứ thêm bảy mươi nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá tám mươi lăm đại biểu.
	- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách thì có một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách thì có hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.
	- Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập Ban pháp chế, Ban kinh tế - ngân sách, Ban văn hóa - xã hội; nơi nào có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số thì thành lập Ban dân tộc. Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban dân tộc quy định tại khoản này.
	Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh gồm có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Số lượng Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. Trường hợp Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách thì Ban có một Phó Trưởng ban; trường hợp Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách thì Ban có hai Phó Trưởng ban. Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.
	b) Cấp huyện
	Khoản 9, Điều 2, Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 “sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 quy định:
	- Hội đồng nhân dân huyện gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở huyện bầu ra. Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:
	+ Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có từ bốn mươi nghìn dân trở xuống được bầu ba mươi đại biểu; có trên bốn mươi nghìn dân thì cứ thêm bảy nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi lăm đại biểu.
	+ Huyện không thuộc trường hợp trên, có từ tám mươi nghìn dân trở xuống được bầu ba mươi đại biểu; có trên tám mươi nghìn dân thì cứ thêm mười lăm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi lăm đại biểu.
	+ Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân ở huyện có từ ba mươi đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nhưng tổng số không quá bốn mươi đại biểu.
	- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện. Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.”.
	c) Cấp xã
	Khoản 10, Điều 2, Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 “sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 quy định:
	- Hội đồng nhân dân xã gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở xã bầu ra. Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:
	+ Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có từ hai nghìn dân trở xuống được bầu mười lăm đại biểu;
	+ Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có trên hai nghìn dân đến dưới ba nghìn dân được bầu mười chín đại biểu;
	+ Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có từ ba nghìn dân đến bốn nghìn dân được bầu hai mươi mốt đại biểu; có trên bốn nghìn dân thì cứ thêm một nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi đại biểu;
	+ Xã không thuộc trường hợp trên, có từ năm nghìn dân trở xuống được bầu hai mươi lăm đại biểu; có trên năm nghìn dân thì cứ thêm hai nghìn năm trăm dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi đại biểu.
	- Thường trực Hội đồng nhân dân xã gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân xã. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.
	Phần 2
	NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV
	VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP
	NHIỆM KỲ 2021 - 2026
	I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
	1. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
	2. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chiến tranh thương mại, công nghệ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ diễn ra gay gắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhân tố bất ổn mới. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.
	3. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được Đảng, Quốc hội, Chính phủ xác định là những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong năm 2021; được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình.
	II. QUAN ĐIỂM LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC
	1. Chỉ thị số 45-CT/TW
	Ngày 20/6/2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhâ dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:
	1. Xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.
	2. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước.
	3. Phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Phấn đấu bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và đạt tỉ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách.
	4. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải bảo đảm theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương có thẩm quyền. Các cấp uỷ đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.
	5. Nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung cụ thể, chặt chẽ các quy định về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị phụ trách tổ chức bầu cử; quy trình đề cử, ứng cử; việc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội do Trung ương giới thiệu; việc thẩm định hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; việc tuyên truyền, vận động bầu cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quy định cụ thể đối với việc tự ứng cử, phải có quy trình thật chặt chẽ, đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật. Quy định rõ việc gì được làm, việc gì không được làm trong vận động bầu cử; tránh tình trạng "vận động" không lành mạnh; khắc phục hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các khoá gần đây.
	6. Chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử.
	7. Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối. Có các phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử.
	8. Các tỉnh uỷ, thành uỷ thành lập ban chỉ đạo để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử, làm tốt công tác giới thiệu người ứng cử ở địa phương, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương.
	9. Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban đảng ở Trung ương, Hội đồng Bầu cử quốc gia, cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chỉ thị này; chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình chỉ đạo, tổ chức bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thành công tốt đẹp.
	2. Văn bản hướng dẫn thực hiện
	- Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Chính trị ban hành;
	- Kế hoạch 4711/KH-BTTTT ngày 16/11/2020 về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành;
	- Nghị quyết 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Quốc hội ban hành;
	- Thông tư 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 hướng dẫn về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
	- Hướng dẫn 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 về giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp do Ủy ban kiểm tra Trung ương ban hành;
	- Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành;
	- Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành;
	- Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành;
	- Thông tư 1/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Nội vụ ban hành;
	- Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Thủ tướng Chính phủ ban hành;
	- Nghị quyết liên tịch 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành;
	- Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Hội đồng bầu cử Quốc hội ban hành;
	- Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 về triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành;
	- Hướng dẫn 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Tổ chức Trung ương ban hành;
	- Thông tri 13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành;
	- Hướng dẫn 169-HD/BTGTW ngày 20/01/2021 về tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành;
	- Quyết định 235/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 về bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 1) do Thủ tướng Chính phủ ban hành;
	- Nghị quyết 64/NQ-HĐBCQG ngày 03/3/2021 về số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành.
	III. CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRONG CÔNG TÁC BẦU CỬ
	Điều 4 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ban hành ngày 25/6/2015
	1. Quốc hội quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quyết định việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội trong thời gian giữa nhiệm kỳ; quyết định, thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia.
	2. Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
	3. Ủy ban thường vụ Quốc hội thực hiện việc dự kiến và phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu; xác định cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội; hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tổ chức giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, bảo đảm cho việc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.
	4. Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện công tác bầu cử theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm kinh phí, hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức bầu cử, bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền, an ninh, an toàn và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cuộc bầu cử.
	5. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
	6. Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội tại địa phương; Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban bầu cử ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban bầu cử ở xã, phường, thị trấn tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã tương ứng; các Ban bầu cử, Tổ bầu cử thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này.
	7. Thường trực Hội đồng nhân dân dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân của cấp mình; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
	8. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế có trách nhiệm tạo điều kiện để các tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
	IV. TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
	1. Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
	Ngày 20/01/2021, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn 36-HD/BTCTW về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, như sau:
	1.1. Đối với đại biểu Quốc hội
	a) Tiêu chuẩn chung
	- Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải bảo đảm các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, cụ thể: Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.
	- Người ứng cử đại biểu Quốc hội đang công tác tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước ngoài đảm bảo các tiêu chuẩn chung còn phải là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu, xuất sắc; có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng; có năng lực phân tích, hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, có chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến; thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết; những người vi phạm Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề về chính trị chưa được kết luận. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội.
	b) Ngoài các tiêu chuẩn chung, người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách còn phải đáp ứng các yêu cầu do Trung ương quy định.
	1.2. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân
	a) Tiêu chuẩn chung:
	- Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải bảo đảm các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cụ thể: Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.
	- Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đang công tác tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước nói chung phải là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu; có tư tưởng chính trị vững vàng; có năng lực xây dựng chính sách và khả năng tổ chức hoạt động giám sát, có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến; thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết; những người vi phạm Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề về chính trị chưa được kết luận. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia Hội đồng nhân dân các cấp.
	b) Ngoài các tiêu chuẩn chung, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách ở các cấp phải đáp ứng các yêu cầu do Trung ương quy định.
	2. Số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
	Nghị quyết số 1185/NQ-BTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV quy định như sau:
	2.1. Số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội là 500 người.
	Trong đó:
	a) Số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 207 đại biểu (chiếm 41,4%), gồm:
	- Các cơ quan Đảng: 10 đại biểu (2,0%).
	- Cơ quan Chủ tịch nước: 03 đại biểu (0,6%).
	- Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương): 133 đại biểu (26,6%).
	- Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an): 15 đại biểu (3,0%).
	- Lực lượng vũ trang:
	+ Quân đội (cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng và lĩnh vực trọng yếu): 12 đại biểu (2,4%);
	+ Công an: 02 đại biểu (0,4%).
	- Tòa án nhân dân tối cao: 01 đại biểu (0,2%).
	- Viện kiểm sát nhân dân tối cao: 01 đại biểu (0,2%).
	- Kiểm toán nhà nước: 01 đại biểu (0,2%).
	- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên: 29 đại biểu (5,8%).
	(b) Số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 293 đại biểu (chiếm 58,6%), gồm:
	* Cơ cấu định hướng gồm 220 đại biểu (44%), là cơ cấu khung để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương làm căn cứ giới thiệu người ứng cử, gồm:
	- Lãnh đạo chủ chốt ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kiêm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (Bí thư hoặc Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân) 63 đại biểu (12,6%).
	- Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Đoàn đại biểu Quốc hội 67 đại biểu (13,4%) (đối với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa, mỗi địa phương có 02 đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách).
	- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 09 đại biểu (1,8%)
	- Công đoàn : 06 đại biểu (1,2%).
	- Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: 05 đại biểu (1,0%).
	- Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam: 07 đại biểu (1,4%).
	- Hội Nông dân Việt Nam: 05 đại biểu (1,0%).
	- Hội Cựu chiến binh Việt Nam: 03 đại biểu (0,6%).
	- Đại biểu tôn giáo: 06 đại biểu (1,2%).
	- Quân đội (bao gồm Bộ Chỉ huy quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng cấp tỉnh): 14 đại biểu (2,8%).
	- Công an: 09 đại biểu (1,8%).
	- Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Sở Tư pháp: 13 đại biểu (2,6%), trong đó: Tòa án nhân dân: 05 đại biểu; Viện Kiểm sát nhân dân: 04 đại biểu; Sở Tư pháp: 04 đại biểu.
	- Tổ chức khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo (viện nghiên cứu, đại học, học viện, ...): 06 đại biểu (1,2%).
	- Doanh nghiệp, hiệp hội, nghiệp đoàn về lĩnh vực sản xuất kinh doanh: 07 đại biểu (1,4%).
	* Cơ cấu hướng dẫn do các địa phương giới thiệu gồm 73 đại biểu (14,6%), là cơ cấu linh hoạt để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương làm căn cứ để giới thiệu người ứng cử tiêu biểu, gồm đại diện các ngành: khoa học - công nghệ, lao động, thương binh - xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa - nghệ thuật, đại diện Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên...Trong cơ cấu này, cần quan tâm phân bổ hợp lý số người là phụ nữ, ngoài Đảng, dân tộc, trẻ tuổi và tự ứng cử.
	2.2. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân
	Nghị quyết số 1187-NQ/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, quy định:
	a) Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
	* Việc xác định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở mỗi đơn vị hành chính căn cứ vào quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các cơ sở sau đây:
	- Dân số của từng đơn vị hành chính để làm căn cứ xác định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu được xác định theo số liệu thống kê dân số do cơ quan thống kê cấp tỉnh công bố tại thời điểm gần nhất tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020;
	- Việc xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo để làm căn cứ xác định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu căn cứ vào văn bản, quyết định còn hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
	Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các cơ quan có liên quan rà soát, tập hợp các văn bản, quyết định còn hiệu lực pháp luật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo và công bố trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia (http://hoidongbaucu.quochoi.vn) chậm nhất là ngày 01 tháng 02 năm 2021.
	* Việc xác định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách ở từng đơn vị hành chính căn cứ vào quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh:
	- Đối với cấp tỉnh, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tối đa là 02 người; số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban ở mỗi Ban của Hội đồng nhân dân tối đa là 02 người, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;
	- Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố tối đa là 03 người; số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Ủy viên ở mỗi Ban của Hội đồng nhân dân thành phố tối đa là 04 người.
	- Đối với thành phố Đà Nẵng, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố tối đa là 02 người; số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban ở mỗi Ban của Hội đồng nhân dân thành phố tối đa là 03 người;
	- Đối với cấp huyện, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tối đa là 02 người; số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban ở mỗi Ban của Hội đồng nhân dân tối đa là 02 người;
	- Đối với cấp xã, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân là 01 người.
	b) Cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
	- Căn cứ vào số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu, nguyên tắc về việc bảo đảm số dư khi lập danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, sau khi thống nhất ý kiến với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân cùng cấp, dự kiến cụ thể cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp mình và các đơn vị hành chính cấp dưới, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn được giới thiệu để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính cấp mình.
	- Căn cứ vào số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu, nguyên tắc về việc bảo đảm số dư khi lập danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã, sau khi thống nhất ý kiến với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân cùng cấp, dự kiến cụ thể cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp mình và các thôn, tổ dân phố, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn được giới thiệu để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính cấp mình.
	- Việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở mỗi đơn vị hành chính phải bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; coi trọng chất lượng, lựa chọn đại biểu là những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, uy tín, trí tuệ; đồng thời bảo đảm cơ cấu hợp lý trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp mình và các đơn vị hành chính cấp dưới (đối với cấp tỉnh, cấp huyện), các thôn, tổ dân phố (đối với cấp xã), đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn; có đại diện của các thành phần xã hội, nghề nghiệp, tôn giáo, độ tuổi và đáp ứng các yêu cầu sau đây:
	+ Bảo đảm có ít nhất là 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là phụ nữ; phấn đấu tỷ lệ phụ nữ trúng cử là khoảng 30% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân;
	+ Bảo đảm tỷ lệ hợp lý người trong danh sách chính thức những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là người dân tộc thiểu số, phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân số của từng địa phương. Quan tâm đến những dân tộc thiểu số trong nhiều khóa chưa có người tham gia vào hoạt động của Hội đồng nhân dân;
	+ Phấn đấu đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là người ngoài Đảng không thấp hơn 10% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân;
	+ Phấn đấu đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) không thấp hơn 15% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân;
	+ Phấn đấu đạt tỷ lệ từ 30% trở lên đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở từng cấp;
	+ Giảm tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước so với nhiệm kỳ 2016 - 2021;
	+ Việc phân bổ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các đơn vị bầu cử phải bảo đảm công bằng, bình đẳng; bảo đảm tương quan hợp lý với tỷ lệ dân số giữa các đơn vị hành chính trực thuộc, giữa các thôn, tổ dân phố.
	3. Tuổi bầu cử và tuổi ứng cử
	Điều 2, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định:
	Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
	Như vậy, tính đến ngày 23/5/2021, công dân nước ta phải đủ 18 tuổi trở lên mới có quyền bầu cử (bỏ phiếu), đủ 21 tuổi trở lên mới có quyền ứng cử.
	4. Ngày bầu cử
	Tại kỳ họp thứ 10 (khóa XIV), Quốc hội nước Công hòa xã hội Việt Nam thông qua Nghị quyết số 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021.
	V. CỬ TRI VÀ DANH SÁCH CỬ TRI
	1. Cử tri
	Cử tri là người có quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử các cơ quan đại biểu của nhân dân (Quốc hội và Hội đồng nhân dân) và có quyền bỏ phiếu bãi nhiệm các đại biểu do mình bầu ra khi các đại biểu đó không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân.
	Theo pháp luật Việt Nam, cử tri phải là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, trừ những người mất trí, người bị tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù, người đang bị giam giữ, cải tạo và người bị Toà án hoặc pháp luật tước quyền bầu cử.
	Cử trí được ghi tên trong danh sách cử tri; theo quy định của pháp luật hiện hành, danh sách cử tri do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập theo các khu vực bỏ phiếu và phải được công bố chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày bầu cử. Chỉ có người có tên trong danh sách cử tri mới được bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân.
	2. Danh sách cử tri
	a) Nguyên tắc lập danh sách cử tri
	Điều 29, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định:
	- Mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri, trừ các trường hợp “ Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri”.
	- Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú.
	- Cử tri là người tạm trú và có thời gian đăng ký tạm trú tại địa phương chưa đủ 12 tháng, cử tri là quân nhân ở các đơn vị vũ trang nhân dân được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ở nơi tạm trú hoặc đóng quân.
	- Công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về Việt Nam trong khoảng thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, thì đến Ủy ban nhân dân cấp xã xuất trình Hộ chiếu có ghi quốc tịch Việt Nam để được ghi tên vào danh sách cử tri và nhận thẻ cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (nếu xuất trình tại nơi đăng ký thường trú) hoặc bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (nêu xuất trình tại nơi đăng ký tạm trú).
	- Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
	b) Những trường hợp không được ghi tên, xóa tên hoặc bổ sung tên vào danh sách cử tri
	Điều 30, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định:
	- Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri.
	- Người thuộc các trường hợp “Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri” nếu đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ được khôi phục lại quyền bầu cử, được trả lại tự do hoặc được cơ quan có thẩm quyền xác nhận không còn trong tình trạng mất năng lực hành vi dân sự thì được bổ sung vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri theo quy định
	- Trong thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, những người thay đổi nơi thường trú ra ngoài đơn vị hành chính cấp xã nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri thì được xóa tên trong danh sách cử tri ở nơi cư trú cũ và bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi thường trú mới để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; những người chuyển đến tạm trú ở nơi khác với đơn vị hành chính cấp xã mà mình đã được ghi tên vào danh sách cử tri và có nguyện vọng tham gia bầu cử ở nơi tạm trú mới thì được xóa tên trong danh sách cử tri ở nơi cư trú cũ và bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi tạm trú mới để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
	- Cử tri “là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc”, nếu đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ mà được trả tự do hoặc đã hết thời gian giáo dục bắt buộc, cai nghiện bắt buộc thì được xóa tên trong danh sách cử tri ở nơi có trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, được bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi đăng ký thường trú để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã hoặc được bổ sung vào danh sách, cử tri tại nơi đăng ký tạm trú để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
	- Người đã có tên trong danh sách cử tri mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị Tòa án tước quyền bầu cử, phải chấp hành hình phạt tù hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì Ủy ban nhân dân cấp xã xóa tên người đó trong danh sách cử tri và thu hồi thẻ cử tri.
	c) Thẩm quyền lập danh sách cử tri
	Điều 31, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định:
	- Danh sách cử tri do Ủy ban nhân dân cấp xã lập theo từng khu vực bỏ phiếu. Đối với huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn thì Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu.
	- Danh sách cử tri trong đơn vị vũ trang nhân dân do chỉ huy đơn vị lập theo đơn vị vũ trang nhân dân để đưa vào danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu nơi đơn vị đóng quân. Quân nhân có hộ khẩu thường trú ở địa phương gần khu vực đóng quân có thể được chỉ huy đơn vị cấp giấy chứng nhận để được ghi tên vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu ở nơi thường trú. Khi cấp giấy chứng nhận, chỉ huy đơn vị phải ghi ngay vào danh sách cử tri tại đơn vị vũ trang nhân dân bên cạnh tên người đó cụm từ “Bỏ phiếu ở nơi cư trú”.
	d) Niêm yết danh sách cử tri
	Điều 32, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định:
	Chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử, cơ quan lập danh sách cử tri niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để Nhân dân kiểm tra.
	e) Khiếu nại về danh sách cử tri
	Điều 33, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định:
	Khi kiểm tra danh sách cử tri, nếu phát hiện có sai sót thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết, công dân có quyền khiếu nại với cơ quan lập danh, sách cử tri. Cơ quan lập danh sách cử tri phải ghi vào sổ những khiếu nại đó. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, cơ quan lập danh sách cử tri phải giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết kết quả giải quyết.
	Trường hợp người khiếu nại không đồng ý về kết quả giải quyết khiếu nại hoặc hết thời hạn giải quyết mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.
	g) Bỏ phiếu ở nơi khác
	Điều 34, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định:
	Từ khi niêm yết danh sách cử tri cho đến ngày bầu cử, nếu cử tri nào vì đi nơi khác, không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri thì có quyền xin giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình, đã có tên trong danh sách cử tri để được bổ sung tên vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở nơi mình có thể tham gia bỏ phiếu. Khi cấp giấy chứng nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã phải ghi ngay vào danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu thuộc địa phương mình bên cạnh tên cử tri cụm từ “Bỏ phiếu ở nơi khác”.
	3. Nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu
	a) Nguyên tắc bỏ phiếu
	Điều 69, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định:
	- Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng nhân dân.
	- Cử tri phải tự mình, đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này; khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri.
	- Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.
	- Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.
	- Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử.
	- Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác.
	- Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri.
	- Mọi người phải tuân theo nội quy phòng bỏ phiếu.
	b) Thông báo về thời gian bầu cử, nơi bỏ phiếu
	Điều 70, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định:
	Trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương.
	c) Thời gian bỏ phiếu
	Điều 71, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định:
	- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước năm giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá chín giờ tối cùng ngày.
	- Trước khi bỏ phiếu, Tổ bầu cử phải kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của cử tri.
	- Việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục. Trong trường hợp có sự kiện bất ngờ làm gián đoạn việc bỏ phiếu thì Tổ bầu cử phải lập tức niêm phong hòm phiếu, tài liệu liên quan trực tiếp đến cuộc bầu cử, kịp thời báo cáo cho Ban bầu cử, đồng thời phải có những biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được tiếp tục.
	e) Bỏ phiếu sớm, hoãn ngày bỏ phiếu
	Điều 72, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định:
	Trường hợp đặc biệt cần hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định thì Ủy ban bầu cử trình Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định.
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